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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên Chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt 

Nam (sau đây gọi là Chủ cơ sở) 

- Địa chỉ văn phòng: Tầng 13, tháp BIDV số 194 Trần Quang Khải, phường 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ là số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái 

Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ cơ sở:  

+ Ông: Phùng Xuân An                Chức danh: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 0242 2205539 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101839264 do Phòng đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2005, cấp 

thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2024. 

- Mã số thuế: 0101839264. 

2. Tên cơ sở  

- Tên cơ sở: Tòa tháp BIDV (sau đây gọi là Cơ sở) 

- Địa điểm cơ sở: Số 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội (địa chỉ cũ là số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội).  

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án:  

+ Giấy phép đầu tư số 2523/GP ngày 02/11/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về việc thực hiện Tổ hợp tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tòa tháp 

BIDV); 

+ Quyết định số 735/QĐ-BXD ngày 05/05/2006 của Bộ Xây dựng về việc 

thẩm định thiết kế kỹ thuật Công trình Tháp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam (Tòa tháp BIDV); 

+ Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng số 

189/2007VKH ngày 14/12/2010 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng; 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, giấy phép môi trường thành phần:  

+ Quyết định số 161/QĐ-STNMT ngày 13/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) về việc phê duyệt đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở “Tòa tháp BIDV” tại số 194 Trần Quang Khải, 

phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ là số 194 Trần Quang Khải, phường 

Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội);  
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+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 121/GP-UBND ngày 08/04/2021 

của UBND thành phố Hà Nội cho cơ sở “Tòa tháp BIDV” tại số 194 Trần Quang 

Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ là số 194 Trần Quang Khải, 

phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); 

- Quy mô của Cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công:  

Tổng mức đầu tư của Cơ sở là 209.780.118.700 VNĐ thuộc dự án đầu tư nhóm 

C phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (theo khoản 1 Điều 11 

Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường:  

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và 

khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và khoản 6 Điều 1 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025), Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  

Cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê. 

- Phân nhóm đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường:  

Cơ sở có quy mô thuộc mục số 02 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 do đó Cơ sở thuộc 

nhóm III quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định tại 

khoản 1 Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy 

phép môi trường. 

- Thẩm quyền cấp giấy phép:  

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường và khoản 2 

Điều 24 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026; khoản 1 Điều 26 Nghị định 

số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025, Cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trường của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội (theo văn bản Ủy quyền 

của UBND thành phố Hà Nội tại Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 10/04/2025). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Cơ sở  

3.1. Quy mô, công suất hoạt động của Cơ sở  

3.1.1. Quy mô công trình hoạt động  

- Tổng diện tích đất của Cơ sở là 2.532 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất mã số quản lý: AB082688 của UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 

22/09/2005). 

- Cơ sở có diện tích xây dựng là 1.334,7 m2, tổng diện tích sàn xây dựng không 

là 26.433 m2 (không bao gồm diện tích các tầng hầm).  
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- Quy mô cơ cở gồm 01 toà tháp cao 25 tầng nổi, 02 tầng hầm và 01 tầng hầm 

lửng và các hạng mục công trình phụ trợ như sân, đường nội bộ và cây xanh. Toà tháp 

BIDV đang được sử dụng là văn phòng cho thuê và văn phòng Công ty. 

- Chiều cao toàn bộ công trình là 106m, trong đó chiều cao các tầng như sau: 

Tầng hầm B2 là 4,7m; tầng hầm B1 kết hợp với tầng lửng là 5,8m; chiều cao các tầng 

điển hình là 3,8m; riêng chiều cao tầng 1 và tầng 24 là 5m. 

- Diện tích và công năng sử dụng tại các tầng của tòa nhà như sau: 

+ Mặt bằng tầng hầm 2 (B2): Diện tích sàn xây dựng 2.882 m2. Bố trí không 

gian dành làm bãi đỗ xe ô tô của nhân viên và khách giao dịch. Ngoài ra, còn bố trí 

phòng kỹ thuật cơ điện (M&E). 

 

Hình 1.  1. Mặt bằng tầng hầm 2 (B2) 

+ Mặt bằng tầng hầm 1 (B1): Diện tích sàn xây dựng 2.390 m2. Bố trí không 

gian làm bãi đỗ xe ô tô của nhân viên và khách giao dịch. Ngoài ra còn bố trí các 

phòng kỹ thuật cơ điện, trung tâm điều khiển cứu hỏa, hệ thống xử lý nước thải và khu 

vực máy phát điện dự phòng, kho chứa CTNH. 
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Hình 1.  2. Mặt bằng tầng hầm 1 (B1) 

+ Mặt bằng tầng hầm lửng: Diện tích xây dựng 907 m2. Bố trí không gian làm 

bãi đỗ cho xe máy và kho chứa rác thải sinh hoạt. 

+ Mặt bằng tầng 1: Diện tích 1.109,01m2. Bố trí lễ tân, làm đầu mối giao thông 

phân luồng người vào các bộ phận chính của Tòa nhà cơ sở, phần lớn không gian tại 

đây được sử dụng làm hành lang và sảnh ngân hàng. 

 

Hình 1.  3. Mặt bằng tầng 1 
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+ Mặt bằng tầng 2: Diện tích 1.126,42 m2 được sử dụng làm kho tiền, kho giữ 

đồ có giá và khu văn phòng ngân hàng. 

+ Mặt bằng các tầng từ 1 đến 24: Tổng diện tích sàn 23.818,22 m2 được sử 

dụng làm văn phòng cho ngân hàng BIDV và văn phòng cho thuê. 

+ Mặt bằng tầng 25: Diện tích 600 m2 được sử dụng làm căng – tin của ngân hàng. 

Bảng 1. 1. Quy hoạch kiến trúc của Tòa tháp BIDV 

STT Nội dung Đơn vị Chỉ tiêu 

1 Diện tích xây dựng M2 2.532 

2 Diện tích xây dựng công trình M2 1.334,7 

3 Hệ số sử dụng đất Lần 10,44 

4 Số tầng Tầng 02 tầng hầm và 25 tầng cao 

5 Tổng diện tích sàn xây dựng M2 32.613 

6 Tổng diện tích sàn trên mặt đất M2 26.433 

7 Tổng diện tích sàn dưới mặt đất M2 6.179 

8 Chiều cao M 106 

9 Mật độ xây dựng 52,71 % 

10 Hệ số sử dụng đất 10,44 lần 

11 Bậc chịu lửa I và II 

12 Cấp công trình Cấp I 

 Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Hệ thống giao thông giữa các tầng trong tòa tháp: 

Cơ sở bố trí các loại thang máy cho khối nhà gồm: 

+ Loại 1: Thang máy phục vụ chức năng là thang máy cứu hỏa (18 người, 

2,5m/s); cầu thang thoát hiểm được điều áp; phục vụ từ tầng hầm B2 đến mái. 

+ Loại 2: 04 thang máy cho các tầng cao (18 người, 3,5 m/s), phục vụ cho tầng 

1, từ tầng 16 đến tầng 25. 

+ Loại 3: 04 thang máy cho các tầng thấp (18 người, 3,5 m/s), phục vụ từ tầng 1 

đến tầng 15 và tầng  25. 

+ Loại 4: 01 thang máy chở tiền (8 người, 1 m/s), phục vụ từ tầng hầm B1 đến 

tầng 2; 01 thang máy bãi xe (8 người, 1 m/s), phục vụ từ hầm B2 đến tầng 1; 01 thang 

máy Ngân hàng (8 người, 1 m/s), phục vụ từ tầng 1 đến tầng 8. 

- Hệ thống cấp điện: 

+ Nguồn cấp điện cho tòa tháp được lấy từ hệ thống cấp điện hiện có của thành 

phố Hà Nội tại số 194 Trần Quang Khải, điểm đấu nối tại Lộ 481E1.18. Chủ cơ sở đã 

có Hợp đồng mua bán điện với Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội 

(EVNHANOI) số 01002222190074/EVNHANOI/HĐMBĐNMĐSH ngày 26/05/2022 

(Hợp đồng được đính kèm phụ lục báo cáo).  
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+ Tòa tháp cấp điện bằng 02 trạm biến áp riêng công suất 22/0.4 kV, 2500KVA 

đặt trong tầng hầm B1 của khối nhà. 

+ Tòa tháp có Trạm máy phát dự phòng gồm: 01 bộ máy phát điện Gen 

No.1 MGS-BC-2000B (công suất 2000KVA) và 1 bộ máy phát điện Gen No.2 

MGS-BC-2000B (công suất 2000KVA) của hãng Mitsubishi được đặt tại tầng 

hầm B1 của tòa tháp. 

- Hệ thống cấp nước:  

+ Nguồn cấp nước cho tòa tháp được lấy từ hệ thống cấp nước hiện có của 

thành phố Hà Nội tại số 194 Trần Quang Khải. Chủ cơ sở đã có Hợp đồng dịch vụ cấp 

nước với Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội số KH 

177000084 ngày 10/03/2017 (Hợp đồng được đính kèm phụ lục báo cáo).  

+ Nước sinh hoạt của cơ sở được lấy từ đường ống cấp nước hiện có của Thành 

phố Hà Nội trên đường Trần Quang Khải cấp trực tiếp vào bể chứa nước BTCT của 

cơ, vị trí tại tầng hầm B2 của tòa nhà và được bơm cấp nước đầy lên cho bể chứa nước 

sinh hoạt trên mái. Nước sinh hoạt cho các tầng từ 20 đến mái được cấp bằng máy 

bơm tăng áp, còn các khu vực khác trong Tòa nhà nước được cấp thẳng từ bể nước 

trên mái. Hệ thống cấp nước được thiết kế dạng vòng để phòng trường hợp một trong 

các bơm gặp sự cố. 

+ Dung tích bể chứa nước của cơ sở tại tầng hầm B2 khoảng 90 m3 (kích thước 

SxH = 30,5m2 x 3m) được chia thành 2 ngăn, mỗi ngăn có dung tích hưu ích khoảng 

24 m3. Dung tích bể chứa nước trên mái là 80 m3. 

- Hệ thống thoát nước thải: 

Chủ cơ sở xây dựng hệ thống thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước 

mưa với các tuyến ống thoát nước cụ thể gồm: 

+ Phần thoát nước xí tiểu: Nước thải từ các thiết bị xí bệt, tiểu treo được thu 

gom vào đường ống nhánh sau đó vào ống đứng thoát nước xí tiểu rồi xuống hệ thống 

xử lý nước thải trước khi bơm lên cống thoát nước của cơ sở phía đường đường Hàng 

Vôi và dẫn ra điểm xả thải trên đường Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

+ Phần thoát nước sàn: Nước thải từ các thiết bị rửa qua lưới thu nước được thu 

gom vào các ống nhánh sau đó vào ống đứng thoát nước sàn xuống tầng hầm 1 vào hệ 

thống xử lý nước thải để xử lý. 

+ Phần thoát nước thải bếp: Nước thải từ khu vực bếp được thu gom vào đường 

ống nhánh sau đó vào ống đứng thoát nước bếp xuống bể tách mỡ tại tầng hầm 1 sau 

đó chảy xuống hố thu nước thải tại hầm B2. Hố thu nước thải B2 được lắp máy bơm 

chìm tự động (có lắp đặt bộ van phao mức,) nước thải được hút và bơm vào hệ thống 

xử lý nước thải tại hầm B1 của tòa nhà.  

+ Với thoát nước nhà vệ sinh tầng hầm: Nước nhà vệ sinh tầng hầm được thu 

gom dẫn đến hố thu nước thải tại hầm B2 cùng với nước thải bếp sau bể tách mỡ và 

được bơm về hệ thống xử lý nước thải.  
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+ Hệ thống ống thoát nước dùng ống PVC được đi ngầm trong các tầng, hộp kỹ 

thuật và dưới nền nhà, đường ống đi trong hộp kỹ thuật được neo vào thành hộp bằng 

các đai giữ ống, khoảng cách các đai là 2,5m. Quy định ống thoát nước Ø160 dày 

10mm, ống Ø110 dày 4,5m loại ống Glass2. 

+ Ống thoát nước sàn, chậu rửa và thoát bếp sử dụng ống Ø 160 PVC, ống PVC 

thoát phân dùng ống Ø 110 PVC và các ống bơm kỹ thuật khác ống Ø 60 PVC. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Nước mưa trên mái nhà được thu gom qua các phễu thu nước Ø400, sau đó 

vào ống đứng thoát nước mưa sau đó được xả thẳng ra cống thoát nước mưa xung 

quanh tòa nhà, cùng nước mưa chảy tràn từ rãnh ngăn đón nước tại cửa tầng hầm được 

gom về bể chứa nước mưa tại B2 và được bơm có van phao tự động đẩy ra cống thoát 

nước thành phố. 

+ Ống thoát nước mưa dùng ống nhựa PVC Ø160 và Ø110 được đi ngầm trong 

hộp kỹ thuật, đường ống đi trong hộp kỹ thuật được neo vào thành hộp bằng các đai 

giữ ống. 

* Hạng mục về bảo vệ môi trường: 

+ Với tính chất cơ sở là tòa tháp văn phòng làm việc của Công ty và các Công 

ty thuê thì Chủ cơ sở đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 220 m3/ngày 

để xử lý nước thải phát sinh. 

+ Chủ cơ sở đã xây dựng 01 kho chứa chất thải sinh hoạt với diện tích 30m2  

(kích thước: Dx R = 6m x 5m), cao 2,5m tại tầng hầm B1 để tập kết toàn bộ rác thải 

sinh hoạt của tòa tháp. 

+ Chủ cơ sở đã xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 12 m2 tại 

tầng hầm B1. Kho lưu giữ toàn bộ chất thải nguy hại sinh ra trong các hoạt động sinh 

hoạt và vận hành các thiết bị trong tòa tháp. 

Hiện nay, hạng mục cơ sở hạ tầng của Tòa tháp đã được xây dựng đồng bộ và 

hoàn thiện phục vụ khá tốt cho hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng. 

3.1.2. Công suất hoạt động 

- Tòa tháp được Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 01 năm 2010. Tại thời điểm lập báo cáo 

Giấy phép môi trường, số lượng nhân viên Công ty quản lý tòa nhà và các công ty văn 

phòng cho thuê có số lượng như sau:  

+ Với các đơn vị thuê văn phòng: Hiện nay, toà tháp có 37 đơn vị (Bao gồm cả 

đơn Chủ quản) đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện, được bố trí từ tầng 1 đến tầng 25. 

Tổng số lượng người làm việc thường xuyên của Tòa tháp khoảng 2500 người và số 

lượng khách đến giao dịch khoảng 800 người. Thời gian làm việc tại Tòa tháp chỉ diễn 

ra trung bình 8h – 18h (từ thứ 2 đến thứ 6). 
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Bảng 1. 2. Thống kê vị trí và các công ty hoạt động trong Tòa nhà 

TT Tên đơn vị thuê văn phòng Tầng Dịch vụ hoạt động 

1 Công ty TNHH Nhà hàng Vela 1 Quán cafe 

2 Chi nhánh Hoàn Kiếm - BIDV 1, 1M, 2 Ngân hàng 

3 
Trung tâm Dịch vụ và Quản lý Kho quỹ - 

BIDV 
2, 3 Ngân hàng 

4 Công ty TNHH Liên Doanh T&A Ogilvy 3 Dịch vụ tư vấn 

5 Văn phòng đại diện Stemcor tại Hà Nội 3 Văn phòng làm việc 

6 
Chi nhánh Công ty TNHH Sony 

Electronics Việt Nam tại Hà Nội  
5A 

Văn phòng làm việc 

7 
Văn phòng đại diện Dragon Capital tại 

Hà Nội 
5A 

Văn phòng làm việc 

8 
Văn phòng đại diện Poyry Energy tại Hà 

Nội 
5A 

Văn phòng làm việc 

9 Công ty Cổ phần Onepay 5 Văn phòng làm việc 

10 Công ty TNHH Microtec Việt Nam 5, 6 Văn phòng làm việc 

11 Công ty TNHH CBRE Việt Nam 6 Văn phòng làm việc 

12 Đại sứ quán Hà Lan 7, 11 Văn phòng làm việc 

13 Đại sứ quán Đan Mạch 7, 11 Văn phòng làm việc 

14 
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential 

Việt Nam 
8 

Văn phòng làm việc 

15 
Công ty Associated Merchandising 

Coporation (Target) 
9 

Văn phòng làm việc 

16 
Văn phòng đại diện Dell Global B.V Việt 

Nam tại Hà Nội 
9 

Văn phòng làm việc 

17 Công ty ANA 9 Văn phòng làm việc 

18 Công ty DFDL Mekong Việt Nam 9 Văn phòng làm việc 

19 
Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư 

BIDV – Vietnam Partners (BVIM) 
10 

Văn phòng làm việc 

20 Công ty Societe Generale 10 Văn phòng làm việc 

21 
Công Ty Cổ phần chứng khoán BIDV 

(BSC) 
10, 11 Ngân hàng 

22 Công ty Tetra Pak Việt Nam 11 Văn phòng làm việc 

23 Công ty ACWA Power 11 Văn phòng làm việc 

24 Công ty TNHH Piaggio Việt Nam 12 Văn phòng làm việc 

25 Công ty TNHH MTV SUI Advisory 12 Văn phòng làm việc 

26 
Công ty Điện nguyên tử Nhật Bản 

(JAPC) 
12 

Văn phòng làm việc 

27 Công ty Cổ phần Nhựa Opec 13 Văn phòng làm việc 

28 Văn phòng Gift Network 13 Văn phòng làm việc 

29 Văn phòng TRG International tại Hà Nội 13 Văn phòng làm việc 

30 Công ty Contrast & Partners Asset 13 Văn phòng làm việc 
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TT Tên đơn vị thuê văn phòng Tầng Dịch vụ hoạt động 

Management 

31 Công ty TNHH Mace Việt Nam 13 Văn phòng làm việc 

32 Công ty FireEye 13 Văn phòng làm việc 

33 Văn phòng Công ty Teral Việt Nam 13 Văn phòng làm việc 

34 Văn phòng công ty Minh Travel 13 Văn phòng làm việc 

35 Công ty Maruni 13 Văn phòng làm việc 

36 
Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu 

tư và phát triển Việt Nam 
13 

Quản lý, vận hành tòa 

tháp BIDV 

37 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam 
14-25 Dịch vụ ngân hàng 

[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

+ Với đơn vị quản lý tòa nhà: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và 

phát triển Việt Nam là đơn vị quản lý tòa nhà, vị trí đặt tại tầng 13 với tổng số nhân 

viên khoảng 89 người. Cụ thể như sau: 

Bảng 1. 3. Thống kê số lượng nhân viên của Công ty (Đơn vị quản lý tòa nhà)  

STT Bộ phận 
Số 

người 
Chức năng nhiệm vụ 

1 Ban giám đốc 02  Quản lý chung các hoạt động của Tòa tháp 

2 
Phòng Tổ chức hành 

chính 
06  

Quản lý về Hành chính nhân sự của Tòa 

tháp 

3 
Phòng tài chính - kế 

toán 
04  

Quản lý các hoạt động thu, chị, hạch toán 

đầu tư tài chính. 

4 
Phòng Kinh doanh 

và quản lý kỹ thuât 
15  

- Tiếp nhận các thông tin từ khách hàng và 

giải đáp các thông tin tìm hiểu về Tòa tháp 

của khách hàng. Tiếp thị cho thuê các diện 

tích văn phòng trong Tòa tháp 

- Vận hành và trực xử lý các hệ thống của 

Tòa tháp 

6 Bộ phận vệ sinh 26 
Làm sạch các khu vực chung của Tòa tháp, 

khu vực vệ sinh, thu dọn phân loại rác. 

7 Bộ phận An Ninh 36  
Bảo vệ An ninh, an toàn cho Tòa tháp 

24/24 giờ. 

Tổng  89  

[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

==> Như vậy, Tòa tháp được sử dụng chủ yếu làm trụ sở giao dịch hoặc văn 

phòng làm việc của các Công ty, không có hoạt động sản xuất gì ở diễn ra ở Tòa tháp. 

Thời gian làm việc tại Tòa tháp chỉ diễn ra trung bình 8h – 18h (từ thứ 2 đến thứ 6). 

Đơn vị bắt đầu ngày làm việc sớm nhất là BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm, vào lúc 

7h30; đơn vị kết thúc ngày làm việc muộn nhất là Công ty TNHH Microtec Việt Nam, 

vào lúc 18h30. Các công ty làm việc vào thứ 7 bao gồm: Văn phòng Công ty Microtec 
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và Công ty ANA, thời gian làm việc từ 8h30 – 12h30. Riêng công ty Công ty TNHH 

Nhà hàng Vela, với loại hình kinh doanh phục vụ ăn uống nên thời gian không theo 

khối văn phòng, thời gian hoạt động từ 8h30 – 21h30, tất cả các ngày trong tuần. 

Nhân viên kỹ thuật tòa tháp và nhân viên bảo vệ tòa tháp làm việc 24/24, tất cả 

các ngày đêm trong tuần theo chế độ trực ca. 

3.2. Công nghệ vận hành của cơ sở 

Tòa tháp được Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam trang bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng và các hệ thống cần thiết cho hoạt động của Tòa 

tháp như hệ thống cấp điện, nước, thông tin liên lạc, hệ thống báo cháy… Vì vậy khi 

các công ty thuê văn phòng thì sẽ tự đầu tư các trang thiết bị cho phù hợp với không 

gian làm việc của tổ chức đó.  

Các công ty thuê có trách nhiệm giữ gìn tài sản riêng và chung, giữ gìn vệ sinh 

khu vực. Toàn bộ hoạt động vận hành chung các thiết bị trong tòa tháp được thực hiện 

dưới phòng kỹ thuật Điều khiển trung tâm được đặt dưới tầng hầm 1. Ngoài ra, mỗi 

tầng đều có các phòng kỹ thuật, các cán bộ nhân viên kỹ thuật trực chịu trách nhiệm 

quản lý,  thường xuyên đi kiểm tra giám sát, và xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra 

đảm bảo hoạt động bình thường của Tòa tháp. Sau thời gian đóng cửa của các công ty 

khi tất cả mọi người trở về nhà, thì ban quản lý Tòa tháp sẽ có nhân viên kỹ thuật và 

nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm trực đêm tại Tòa tháp. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Cơ sở hoạt động với mục tiêu kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc 

do đó không có hoạt động sản xuất và sản phẩm sản xuất. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của Cơ sở  

4.1. Danh mục các máy móc thiết bị sử dụng  

Với mục tiêu phát triển bền vững đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho mọi người 

làm việc trong Tòa tháp thì chủ đầu tư đã trang bị tất cả các trang thiết bị cần thiết kể 

trên và được mua mới hoàn toàn. Hầu hết các thiết bị đều bảo đảm theo đúng các tiêu 

chuẩn quốc tế và một số thiết bị còn lại theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam. 

Các thiết bị này cũng được chủ đầu tư nghiệm thu lắp đặt vàđưa vào vận hành đúng 

với các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn.  

Bảng 1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị đang hoạt động trong Tòa tháp 

STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

A HỆ THỐNG ĐIỆN  

A.1 HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG  

1 

Máy biến áp điện lực 22/0.4 kV, 

2500KVA (Tài sản của Điện Lực 

Hoàn Kiếm) 

2 bộ Li-oa Hầm B1 
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STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

A.2 HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG 

1 Gen No.1 MGS-BC-2000B 1 bộ Mitsubishi Hầm B1 

2 Gen No.2 MGS-BC-2000B 1 bộ Mitsubishi Hầm B1 

A.3 HỆ THỐNG TRỤC DẪN ĐIỆN – BUSWAY 

1 
 From Transformer 1 to MSB 

4000 A 
1 cụm Schneider Hầm B1 

2 
 From Transformer 2 to MSB 

4000 A 
1 cụm Schneider Hầm B1 

3 
 From Generator 1 to MSB 4000 

A 
1 cụm Schneider Hầm BM, B1 

4 
 From Generator 1 to MSB 4000 

A 
1 cụm Schneider Hầm BM, B1 

5 
 For BUSBAR RISER From  MP 

1 to MP 7; 1600 A 
1 cụm Schneider 

Hầm B1 đến 

tầng 7 

6 
 For BUSBAR RISER From  MP 

8 to MP 13; 1600 A 
1 cụm Schneider 

Hầm B1 đến 

tầng 13 

7 
 For BUSBAR RISER From  MP 

14 to MP 19; 1600 A 
1 cụm Schneider 

Hầm B1 đến 

tầng 19 

8 
 For BUSBAR RISER From  MP 

20 to MP 25; 1600 A 
1 cụm Schneider 

Hầm B1 đến 

tầng 25 

9 
 For BUSBAR RISER From  

AHU 1 to MP 13; 630 A 
1 cụm Schneider 

Hầm B1 đến 

tầng 13 

10 
 For BUSBAR RISER From  

AHU 14 to MP 25; 630 A 
1 cụm Schneider 

Hầm B1 đến 

tầng 25 

11 
 For BUSBAR RISER From  DB 

1 to MP 12; 630 A 
1 cụm Schneider 

Hầm B1 đến 

tầng 12 

12 
 For BUSBAR RISER From  DB 

13 to MP 25; 630 A 
1 cụm Schneider 

Hầm B1 đến 

tầng 25 

A.4 HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN 

1 Tủ điện - PANEL MSB 1 cụm Sunlight Hầm B1 

2 Tủ điện - PANEL MCC - AC 1 cụm Sunlight Hầm B2 

1 
Tủ điện - PANEL MP from 1 to 

25 
26 cụm Sunlight Các tầng 

2 
Tủ điện - PANEL DB_T from 1 

to 25 
102 cụm Sunlight Các tầng 

3 
Tủ điện - PANEL DB from B2 to 

lower roof 
31 cụm Sunlight Các tầng 

4 
Tủ điện - PANEL AHU from 1M 

to lower roof 
26 cụm Sunlight Các tầng 

5 
Tủ điện - PANEL DDC from 

CHILLER to lower roof 
35 cụm Sunlight Các tầng 
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STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

6 
Tủ điện - PANEL FOR FIRE 

PROTECTION SYSTEM 
1 bộ Sunlight Tầng mái 

7 
Tủ điện - PANEL FOR FIRE 

PROTECTION SYSTEM 
1 bộ Sunlight Tầng mái 

8 
Tủ điện - PANEL FOR WATER 

SYSTEM 
1 bộ Sunlight Hầm B2 

9 
Tủ điện - PANEL FOR JOCKEY 

WATER SYSTEM 
1 bộ Sunlight Tầng mái 

10 
Tủ điện - PANEL FOR STP 

SYSTEM 
1 bộ Sunlight Hầm B2 

11 
Tủ điện - PANEL FOR STP 

SYSTEM 
2 bộ Sunlight Hầm BM 

12 Tủ điện - PANEL CP_MV 4 bộ Sunlight 
B2, B1, BM 

& tầng mái 

13 
Tủ điện - PANEL CP_B2, B1, 

BM, LR 
11 bộ Sunlight 

B2, B1, BM 

& tầng mái 

14 Tủ điện - PANEL CP_B2_ FUP 1 bộ Sunlight Hầm B2 

B HỆ THỐNG CCTV  

1 ĐẦU GHI HÌNH  DVR- 16L 20 cái BOSCH Phòng ĐKTT

2 Bộ Switch HP 2512( J4812A) 1 bộ HP Phòng ĐKTT

3 
Allegiannt matrax CPU LTC 

8904 
1 bộ BOSCH Phòng ĐKTT

4 Patch panel 11 bộ BOSCH Phòng ĐKTT

5 Allegiant video matrax 3 bộ BOSCH Phòng ĐKTT

6 Switch 48 port 1 bộ BOSCH Phòng ĐKTT

7 Màn hình LCD  23 cái BOSCH Phòng ĐKTT

8 Bàn phím gọi 3 cái BOSCH Phòng ĐKTT

9 Camera Dome 204 cái BOSCH Các tầng 

10 Camera fix 51 cái BOSCH Các tầng 

11 RACK PANEL 3 bộ CLIPSAL Phòng ĐKTT

E HỆ THỐNG ÂM THANH - PA  

1 VOICE CONTROLER 1 bộ BOSCH Phòng ĐKTT

2 AMPLIFIER 13 bộ BOSCH Phòng ĐKTT

3 ROUTER 9 bộ BOSCH Phòng ĐKTT

4 CALL STATION 8 EXPATION 1 bộ BOSCH Phòng ĐKTT

5 RACK PANEL 2 bộ CLIPSAL Phòng ĐKTT

6 VOLUME CONTROLER 29 bộ BOSCH Các tầng 

7 CEILING SPEAKER 464 bộ BOSCH Các tầng 

8 BOX SPEAKER 69 bộ BOSCH Các tầng 

9 HORN SPEAKER 13 bộ BOSCH Các tầng 
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STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

F HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ CÔNG TẮC BẬT  

1 Đèn phản quang 2x36 2598 bộ Dalvis Các tầng 

2 Đèn phản quang 3x18  244 bộ Dalvis Các tầng 

3 Đèn Downlight 1150 bộ Dalvis Các tầng 

G HỆ THỐNG BMS  

1 Máy tính để bàn  2 bộ Dell  Phòng ĐKTT

2 NAE 55 3 bộ JOHNSON Phòng ĐKTT

3 NAE 45 1 bộ JOHNSON Phòng ĐKTT

4 NCE 35 1 bộ JOHNSON Phòng ĐKTT

5 SWITCH 24 PORT 1 bộ JOHNSON Phòng ĐKTT

6 FEC 16 bộ JOHNSON Các tầng 

7 IOM 126 bộ JOHNSON Các tầng 

H HỆ THỐNG THANG MÁY  

1 Thang vùng cao HL1 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 25 

2 Thang vùng cao HL2 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 25 

3 Thang vùng cao HL3 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 25 

4 Thang vùng cao HL4 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 25 

5 Thang vùng thấp LL5 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 25 

6 Thang vùng thấp LL6 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 25 

7 Thang vùng thấp LL7 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 15 

8 Thang vùng thấp LL8 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 15 

9 Thang ngân hàng BL9 1 cụm Mitsubishi 
Tầng 1 đến 

tầng 8 

10 Thang bãi xe CPL10 1 cụm Mitsubishi 
Tầng B2 đến 

tầng 1 

11 Thang chữa cháy FML11 1 cụm Mitsubishi Các tầng 

12 
Thang chở tiền phục vụ ngân 

hàng ML12 
1 cụm Mitsubishi 

Tầng B1 đến 

tầng 2 

I HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA  

I.1 HỆ THỐNG LÀM LẠNH 

1 
Máy làm lạnh số 1 - CHILLER 1 

700RT 
1 bộ Trane Hầm B2 

2 Máy làm lạnh số 2 - CHILLER 2 1 bộ Trane Hầm B2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở:“Tòa tháp BIDV” 

Chủ cơ sở: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam              20 

STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

700RT 

3 
Máy làm lạnh số 3 - CHILLER 3 

350RT 
1 bộ Trane Hầm B2 

4 
Máy làm lạnh số 4 - CHILLER 4 

350RT 
1 bộ Trane Hầm B2 

5 
CT-1,2 (4 Cell) / Tháp giải nhiệt 

1, 2  
2 bộ OCEAN Tầng 25 

6 
CT-3,4,5 (2 Cell)-Tháp giải nhiệt 

3, 4, 5 
3 bộ OCEAN 

    Tầng 25 

7 
Hệ thống xử lý nước tháp giải 

nhiệt 
1 hệ  Greentech  

     Tầng 25 

I.2 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM 

8 Điều hòa trung tâm AHU - 1.1 1 bộ Trane Tầng 1 

9 Điều hòa trung tâm  AHU - 1.2 1 bộ Trane Tầng 1 

10 Điều hòa trung tâm  AHU - 1.3 1 bộ Trane Tầng 1 

11 Điều hòa trung tâm  AHU - 1.M 1 bộ Trane Tầng 1M 

12 Điều hòa trung tâm  AHU - 2.1 1 bộ Trane Tầng 2 

13 Điều hòa trung tâm  AHU - 2.2 1 bộ Trane Tầng 2 

14 Điều hòa trung tâm  AHU-3 1 bộ Trane Tầng 3 

15 Điều hòa trung tâm  AHU-4 1 bộ Trane Tầng 4 

16 Điều hòa trung tâm  AHU-5 1 bộ Trane Tầng 5 

17 Điều hòa trung tâm AHU-6 1 bộ Trane Tầng 6 

18 Điều hòa trung tâm AHU-7 1 bộ Trane Tầng 7 

19 Điều hòa trung tâm AHU-8 1 bộ Trane Tầng 8 

20 Điều hòa trung tâm AHU-9 1 bộ Trane Tầng 9 

21 Điều hòa trung tâm AHU-10 1 bộ Trane Tầng 10 

22 Điều hòa trung tâm AHU-11 1 bộ Trane Tầng 11 

23 Điều hòa trung tâm AHU-12 1 bộ Trane Tầng 12 

24 Điều hòa trung tâm AHU-13 1 bộ Trane Tầng 13 

25 Điều hòa trung tâm AHU-14 1 bộ Trane Tầng 14 

26 Điều hòa trung tâm AHU-15 1 bộ Trane Tầng 15 

27 Điều hòa trung tâm AHU-16 1 bộ Trane Tầng 16 

28 Điều hòa trung tâm AHU-17 1 bộ Trane Tầng 17 

29 Điều hòa trung tâm AHU-18 1 bộ Trane Tầng 18 

30 Điều hòa trung tâm AHU-19 1 bộ Trane Tầng 19 

31 Điều hòa trung tâm AHU-20 1 bộ Trane Tầng 20 

32 Điều hòa trung tâm AHU-21 1 bộ Trane Tầng 21 

33 Điều hòa trung tâm AHU-22 1 bộ Trane Tầng 22 

34 Điều hòa trung tâm AHU-23 1 bộ Trane Tầng 23 

35 Điều hòa trung tâm AHU-24 1 bộ Trane Tầng 24 
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STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

36 Điều hòa trung tâm FCU 13 bộ Trane Tầng 25 

37 Điều hòa trung tâm PAU 1 1 bộ Trane Tầng mái 

38 Điều hòa trung tâm PAU 2 1 bộ Trane Tầng mái 

I.4 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 

39 AC-1,2,3 24000BTU 3 cái Trane Tầng B1 

40 AC-5,6 phòng hạ thế 18000 BTU 2 cái Carrier Tầng B1 

41 
Điều hòa phòng máy Biến áp 

44800 BTU 
2 cái Daikin Tầng B1 

42 
Điều hòa phòng máy trung thế 

18000 BTU 
1 cái Daikin Tầng B1 

43 
Điều hòa phòng kỹ thuật 12000 

BTU 
1 cái Daikin Tầng BM 

I.4 VAN GIÓ         

44 VAV box Series 1400 215 cái 
Matthews & 

Yates 
Các tầng 

45 VAV box Series 1600 186 cái 
Matthews & 

Yates 
Các tầng 

I.5 HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ CHUNG 

1 EAF CP B2-1 1 cái 

Matthews & 

Yates 

Tầng B2 

2 EAF CP B2-2 1 cái Tầng B2 

3 FAF CP B2-1 1 cái Tầng B2 

4 FAF CP B2-2 1 cái Tầng B2 

5 EAF B2-D-01 to 16 16 cái Tầng B2 

6 EAF-B2-4 1 cái Tầng B2 

7 FAF-B2-4 1 cái Tầng B2 

8 EAF-DW-1 1 cái Tầng B2 

9 FAF-DW-1 1 cái Tầng B2 

10 EAF-FU-1 1 cái Tầng B2 

11 FAF-FU-1 1 cái Tầng B2 

12 EAF-FP-1 1 cái Tầng B2 

13 FAF-FP-1 1 cái Tầng B2 

14 EAF CHR 1 1 cái Tầng B2 

15 FAF CHR 1 1 cái Tầng B2 

16 FAF CP B1-1 1 cái Tầng B1 

17 FAF CP B1-2 1 cái Tầng B1 

18 EAF B1-D-06 to 12 7 cái 

Matthews & 

Yates 

Tầng B1 

19 EAF B1-D-01 to 05 5 cái Tầng B1 

20 EAF BM-D-06 to 12 7 cái Tầng BM 

21 EAF SS-1 1 cái Tầng B1 

22 SAF SS-1 1 cái Tầng B1 
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STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

23 EAF TR-1 1 cái Tầng B1 

24 FAF TR-1 1 cái Tầng B1 

25 EAF SW-1 1 cái Tầng B1 

26 FAF SW-1 1 cái Tầng B1 

27 ( EAF-1 )- EAF- G1 1 cái Tầng B1 

28 FAF-1 1 cái 

Matthews & 

Yates 

Tầng B1 

29 EAF CP B1-1a 1 cái Tầng B1 

30 EAF CP B1-2b 1 cái Tầng B1 

31 EAF CP B1-1c 1 cái Tầng B1 

32 EAF CP B1-2d 1 cái Tầng B1 

33 FAF R-1 1 cái Tầng mái 

34 K-FAF R-1 1 cái Tầng mái 

35 K-EAF R-2 1 cái Tầng mái 

36 EAF-1 1 cái Tầng mái 

37 SAF ST2-1 1 cái Tầng mái 

38 SAF ST2-2 1 cái Tầng mái 

39 SAF ST1-1 1 cái Tầng mái 

40 SAF ST1-2 1 cái Tầng mái 

41 SAF-LL-1 1 cái Tầng mái 

42 SAF-LL-2 1 cái Tầng mái 

43 Deton 1 cái   Tầng mái 

44 Deton 1 cái   Tầng mái 

45 Deton 1 cái   Tầng mái 

50 Quạt phòng máy phát 4 cái Việt nam Tầng BM 

51 Quạt phòng kho dầu 1 cái Việt nam Tầng B2 

52 
Hệ thống đường ống gió toàn tòa 

tháp  
1 hệ    Các tầng 

I.8 HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ NHÀ VỆ SINH 

1 EAF-(3-25)-1 23 cái 

Matthews & 

Yates 

Các tầng 

2 EAF-(3-25)-2 23 cái Các tầng 

3 EAF-T2-1 1 cái Tầng 2 

4 EAF-T2-2 1 cái Tầng 2 

5 EAF-T1M-1 1 cái Tầng 1M 

6 EAF-T1M-2 1 cái Tầng 1M 

7 EAF-T1-1 1 cái Tầng 1 

8 EAF-T1-2 1 cái Tầng 1 

9 EAF-T1-3 1 cái Tầng 1 

I.9 HỆ THỐNG BƠM NƯỚC         

1 
CHWP - 1&2  CHILLED 

WATER PUMP 
2 cái Grandfos Hầm B2 
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STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

2 
CHWP - 3&4  CHILLED 

WATER PUMP 
2 cái Grandfos Hầm B2 

3 
CWP-1&2 CONDENSER 

WATER PUMP 
2 cái Grandfos Hầm B2 

4 
CWP-3&4 CONDENSER 

WATER PUMP 
2 cái Grandfos Hầm B2 

5 
CDP 1&2 CONDENSER 

WATER PUMP for server 
2 cái Grandfos Tầng mái 

 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC  

1 Đường ống thoát nước mưa   hệ    Các tầng 

2 Đường ống thoát nước rửa tay   hệ    Các tầng 

3 
SP-01 to 04 SUMP PUMP - 

Bơm nước thải STP 
4 cái Flygt Hầm B2 

4 
SP-05  &06 SUMP PUMP - 

Bơm nước thải 
2 cái Flygt Hầm B2 

 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

1 BL-STP-1 ROOFS BLOWER 1 cái   Hầm B1 

2 BL-STP-2 ROOFS BLOWER 1 cái   Hầm B1 

3 

SP-STP-1 MUD 

CIRCULATION SEWAGE 

PUMP 

1 cái Flygt Hầm B1 

4 

SP-STP-2 MUD 

CIRCULATION SEWAGE 

PUMP 

1 cái Flygt Hầm B1 

5 DSP-STP-1 Transfer  PUMP 1 1 cái Flygt Hầm B1 

6 DSP-STP-1 Transfer  PUMP 2 1 cái Flygt Hầm B1 

7 
DSP-STP-1 TREATMENT  

PUMP 1 
1 cái Flygt Hầm B1 

8 
DSP-STP-1 TREATMENT  

PUMP 2 
1 cái Flygt Hầm B1 

9 
DSP-STP-3 JAVEL DOSING 

PUMP 
1 cái   Hầm B1 

10 
DSP-STP-3 JAVEL DOSING 

PUMP 
1 cái   Hầm B1 

11 
PH-STP PH METER FOR MUD 

PUMP 
1 cái   Hầm B1 

12 
PH-STP PH METER FOR 

WASTE  PUMP 
1 cái   Hầm B1 

K HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC  

1 Đường ống nước lạnh Chiller   hệ  VN Các tầng 

2 Đường ống nước giải nhiệt   hệ  VN Các tầng 
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STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

Chiller 

3 
Đường ống nước giải nhiệt cho 

hệ thống server 
  hệ  VN 

Tầng 1 đến 

tầng 25 

4 Đường ống cấp nước sạch   hệ  VN Các tầng 

5 
Đường ống nước phục vụ chữa 

cháy 
  hệ  VN Các tầng 

6 
WRTP/B-1&2 DOMESTIC 

TRANSFER WATER PUMPS 
2 cái Grandfos Hầm B2 

7 
DWP -1&2&3 DOMESTIC 

WATER JOCKEY  PUMPS 
3 cái Grandfos Tầng mái 

L HỆ THỐNG CHỐNG CHÁY  

L.1 HỆ THỐNG BÁO CHÁY 

1 PANEL CF30002GPNCBMS 1 tủ Cooper Phòng ĐKTT

2 PANEL CF1100 NCBMS 29 tủ Cooper Các tầng 

3 Đầu dò khói địa chỉ CAOP320 160 cái Cooper Các tầng 

4 
Nút nhấn báo cháy địa chỉ 

CBG370S 
62 cái Cooper Các tầng 

5 
Chuông báo cháy địa chỉ 

CAS381 
62 cái Cooper Các tầng 

6 
Cổng giao tiếp ngõ ra địa chỉ 

MCOM-S 
43 cái Cooper Các tầng 

7 
Cổng giao tiếp ngõ vào địa chỉ 

MCIM-S 
39 cái Cooper Các tầng 

8 Đầu dò khói quang FDK246 1 cái Nohmi Kho dầu 

9 Đầu báo nhiệt gia tăng FDK246 1 cái Nohmi Kho dầu 

10 Nút ấn báo cháy FMM160A 1 cái Nohmi Kho dầu 

11 Chuông báo cháy FBM023 1 cái Nohmi Kho dầu 

L.2 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY 

1 
Đầu phun chữa cháy hướng 

xuống lộ trần 10139FB 
4382 cái   Các tầng 

2 
Đầu phun chữa cháy hướng lên, 

nằm trong trần giả 10138FB 
354 cái   Các tầng 

3 

Đầu phun chữa cháy hướng 

xuống giấu trong trần giả 

09782AC 

341 cái   Các tầng 

4 
Đầu phun chữa cháy hướng theo 

phương ngang 10224FB 
61 cái   Các tầng 

5 Van báo động một chiều DN150 5 cái   
Tầng 1, 2, 8, 

14, 20 

6 
Bình chữa cháy di động ABC 

4kg EED-4N 
141 binh   Các tầng 
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STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Vị trí  

lắp đặt 

7 
Bình chữa cháy di động CO2 

5kg EEC-5e1 
67 binh   Các tầng 

8 
Đồng hồ đo lưu lượng dòng chẩy 

464a/04 
5 cái   

Tầng 1, 2, 8, 

14, 20 

9 
Cuộn vòi chữa cháy vách tường 

A25(L30m) EH25-SHM-09BR 
62 cuộn   Các tầng 

10 
Trụ tiếp nước chữa cháy ngoài 

nhà DN100 PH2Q 
2 cái   

Sảnh bên 

ngoài tòa tháp

11 
Trụ tiếp nước chữa cháy ngoài 

nhà DN65x4 B14 
2 cái   

Sảnh bên 

ngoài tòa tháp

12 
Van/Cuộn vòi chữa cháy vách 

tường A65 (L30m) LOS/WOLF 
62 cuộn   Các tầng 

13 Foam tank 300L MTD034 1 cụm   Kho dầu 

14 Deluge valve D40 MVA 043 1 cái   Kho dầu 

15 
Proportion venturinor NPV050-

3A 
1 cái   Kho dầu 

16 Foam head NH053A 4 cái   Kho dầu 

17 
Bể nước chữa cháy trung gain  

30m3 
1 cái  Hầm B2 

18 Bể nước chữa cháy 154 m3 1 cái  Mái nhà 

19 
Hệ thống đường ống nước Chữa 

cháy 
1 hệ    Các tầng 

L.3 HỆ THỐNG BƠM PHỤC VỤ CHỮA CHÁY 

1 
SP/B-1 &2 FIRE TRANSFER 

WATER PUMPS 
2 cái Grandfos Hầm B2 

2 
SP/R-1&2  SPRINKLER 

PUMPS 
2 cái Grandfos Tầng mái 

3 SJP/R-1 JOCKEY PUMP 1 cái Grandfos Tầng mái 

4 
WRP/R-1&2 WET RISER 

PUMPS 
2 cái Grandfos Tầng mái 

5 WRJ/R-2 JOCKEY PUMP 1 cái Grandfos Tầng mái 

6 
HP/R-1 &2 FIRE HOSE REEL 

PUMP 
2 cái Grandfos Tầng mái 

M CÁC HỆ THỐNG KHÁC  

1 Hệ thống đỗ xe ô tô tự động  1 hệ  T. Quốc Hầm B1, B2 

2 Hệ giàn thép đỗ xe máy 1 hệ  Việt Nam Hầm B2 

3 Hệ Barie kiểm soát ô tô 1 hệ  Came Hầm B1, BM 

4 Hệ Barie kiểm soát xe máy 1 hệ  Mắt thần Hầm B1, BM 

5 
Tank dầu diesel cấp cho máy 

phát 
1 cái   

Kho dầu hầm 

B2 
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[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu  

Vì tính chất hoạt động của Tòa tháp là văn phòng làm việc nên các loại nguyên 

liệu phục vụ cho hoạt động thường xuyên của Tòa tháp chủ yếu là văn phòng phẩm 

như: Giấy, mực in, bút viết… và một số sản phẩm thay thế khi hỏng hóc khác như: 

Bóng đèn, pin, Ắc-quy, ổ cắm, dây điện… và dầu bôi trơn cho máy phát điện dự 

phòng, máy làm lạnh nước (Chiller). Tại cơ sở không có các loại nguyên liệu nhập về 

để tạo ra sản phẩm mới như các cơ sở sản xuất, chế tạo khác. 

4.3. Nhu cầu sử dụng hoá chất  

Cơ sở hoạt động quản lý vận hành kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng. Các 

nguyên nhiên liệu, hóa chất sử dụng chủ yếu cho hoạt động vệ sinh chung, hoạt động 

xử lý nước thải. Cụ thể như sau: 

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng hóa chất của Cơ sở  

TT Tên hóa chất Đơn vị 
Đinh mức  

sử dụng  

Khối lượng 

(kg/tháng) 
Công đoạn 

I  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1 
Hóa chất khử trùng clo 

viên (200g/viên) 
g/m3 5  33 

Khử trùng 

nước thải 

[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

4.4. Nhu cầu sử dụng điện  

- Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho tòa tháp được lấy từ hệ thống cấp điện 

hiện có của thành phố Hà Nội tại số 194 Trần Quang Khải, điểm đấu nối tại Lộ 

481E1.18. Chủ cơ sở đã có Hợp đồng mua bán điện với Tổng Công ty điện lực thành 

phố Hà Nội (EVNHANOI) số 01002222190074/EVNHANOI/HĐMBĐNMĐSH ngày 

26/05/2022 (Hợp đồng được đính kèm phụ lục báo cáo).  

- Mục đích sử dụng điện: Hiện tại, nguồn điện chủ yếu phục vụ cho nhu cầu 

sinh hoạt, máy móc khu văn phòng, chiếu sáng và hoạt động của các máy, thiết bị của 

công trình hà tầng (như: điều hòa, quạt hút, máy bơm, ...). 

- Nhu cầu sử dụng điện: Theo hóa đơn sử dụng điện năm 2025, nhu cầu sử dụng 

điện hàng tháng của cơ sở cụ thể như sau:  
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Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở năm 2025 

TT Thời gian Đơn vị Khối lượng sử dụng 

1 Tháng 1/2025 kWh/tháng 67200 

2 Tháng 2/2025 kWh/tháng 56800 

3 Tháng 3/2025 kWh/tháng 70400 

4 Tháng 4/2025 kWh/tháng 65600 

5 Tháng 5/2025 kWh/tháng 57600 

6 Tháng 6/2025 kWh/tháng 122400 

7 Tháng 7/2025 kWh/tháng 96800 

8 Tháng 8/2025 kWh/tháng 167579 

9 Tháng 9/2025 kWh/tháng 80800 

10 Tháng 10/2025 kWh/tháng 92000 

11 Tháng 11/2025 kWh/tháng 99200 

12 Tháng 12/2025 kWh/tháng 71200 

 Trung bình  87.298,25 

[Nguồn: Hóa đơn sử dụng điện của cơ sở, năm 2025] 

=> Như vậy, Cơ sở sử dụng điện lớn nhất khoảng 167.579 kWh/tháng (tháng 

8/2025) và trung bình khoảng 87.298,25 kWh/tháng.  

4.5. Nhu cầu sử dụng nước  

- Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước cho tòa tháp được lấy từ hệ thống cấp nước 

hiện có của thành phố Hà Nội tại số 194 Trần Quang Khải. Chủ cơ sở đã có Hợp đồng 

dịch vụ cấp nước với Công ty sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội số KH 

177000084 ngày 10/03/2017 (Hợp đồng được đính kèm phụ lục báo cáo).  

- Mục đích sử dụng nước: Cấp sinh hoạt của nhân viên, nước làm mát và vệ 

sinh chung, tưới cây. 

a/ Nhu cầu sử dụng nước hiện tại  

Theo hóa đơn sử dụng nước năm 2025 của cơ sở cho thấy nhu cầu sử dụng 

nước cụ thể như sau:  

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở năm 2025 

TT Thời gian Đơn vị 
Khối lượng 

sử dụng 

Trung bình sử dụng 

ngày (m3/ngày) 

1 Tháng 1/2025 m3/tháng 3650 140,38 

2 Tháng 2/2025 m3/tháng 3570 137,30 

3 Tháng 3/2025 m3/tháng 3933 151,26 

4 Tháng 4/2025 m3/tháng 3785 145,57 

5 Tháng 5/2025 m3/tháng 4575 175,96 

6 Tháng 6/2025 m3/tháng 4529 174,19 

7 Tháng 7/2025 m3/tháng 4529 174,19 

8 Tháng 8/2025 m3/tháng 4803 184,73 
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TT Thời gian Đơn vị 
Khối lượng 

sử dụng 

Trung bình sử dụng 

ngày (m3/ngày) 

9 Tháng 9/2025 m3/tháng 4574 175,92 

10 Tháng 10/2025 m3/tháng 4264 164 

11 Tháng 11/2025 m3/tháng 3862 148,53 

12 Tháng 12/2025 m3/tháng 3521 135,42 

 Trung bình ngày  4133 159 

[Nguồn: Hóa đơn sử dụng nước của cơ sở năm 2025] 

=> Như vậy, Cơ sở sử dụng nước sạch với lưu lượng trung bình khoảng 159 

m3/ngày và trung bình ngày lớn nhất là 184,73 m3/ngày (tháng 8/2025). 

b/ Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của cơ sở  

- Nước cấp sinh hoạt:  

+ Số lượng nhân viên làm việc tại tòa nhà là 2500 người và nhân viên trực bảo 

vệ, kỹ thuật khoảng 36 người. Số lượng khách đến làm việc khoảng 500 người. Quy 

mô nhà ăn và bếp Công ty khoảng 1340 suất/ngày. 

+ Theo TCXDVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - 

Yêu cầu thiết kế và TCVN 4513:1988 về cấp nước bên trong và tiêu chuẩn thiết kế, mục 

đích sử dụng nước cho nhân viên trực 24/24h là 100 lít/người/ngày, nước cấp cho nhân 

viên làm hành chính là 25 lít/người/ngày. Nước cấp cho hoạt động ăn uống là 25 

lít/người/suất. Với hoạt động cấp nước làm mát theo khối tượng thực tế và hoạt động 

kinh doanh đồ uống theo khối lượng đề xuất hoạt động của đơn vị thuê. 

Vậy, tổng lượng nước cấp sinh hoạt tòa nhà như sau: 

Qsh = 2500 người x 25 lít = 62,5 m3/ngày đêm. 

Qăn = 1340 suất x 25 lít = 33,5 m3/ngày đêm. 

Qkhách = 800 người x 50% nước cấp hành chính (12,5 lít) = 10 m3/ngày đêm. 

Qtrực = 36 x 100 = 3,6 m3/ngày đêm. 

Qđồ uống : Theo nhu cầu kinh doanh của đơn vị thuê khoảng  20 m3/ngày đêm 

Qlàm mát: khoảng 45 m3/lần. 

+ Ngoài ra, lượng nước sử dụng hoạt động vệ sinh chung (rửa sân đường, tưới 

cây) khoảng: 1198 m2 x 3 lít =  3,5 m3/ngày. 

Vậy tổng lưu lượng cấp nước lớn nhất của cơ sở như sau:  

Bảng 1. 8. Tổng nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải lớn nhất của Cơ sở  

TT Hạng mục 

Nhu cầu  

cấp nước  

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 
Nước sinh hoạt vệ sinh cá nhân 

của nhân viên văn phòng 
62,5 62,5 

Phát sinh thường 

xuyên, lượng nước 

thải lớn nhất tính 

bằng 100% nước 

2 Nước cấp nhà ăn và bếp công ty 33,5 33,5 

3 Nước sinh hoạt vệ sinh cá nhân 10 10 
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TT Hạng mục 

Nhu cầu  

cấp nước  

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

của khách đến giao dịch cấp 

4 
Nước sinh hoạt vệ sinh cá nhân 

nhân viên trực 
3,6 3,6 

5 
Nước cho hoạt động kinh doanh 

đồ uống tầng 1  
20 20 

6 
Nước cấp hệ thống làm mát 

điều hóa tổng 
45 0 

Lượng nước này 

bị bay hơi, hao 

hụt và thất thoát 

theo hệ thống 

thoát nước mưa 
7 

Nước vệ sinh chung (tưới cây, 

rửa sân chung, …) 
3,5 0 

 Tổng cộng 178,16 129,5  

8 
Hệ số điều hòa ngày (lựa chọn 

15%Σ) 
26,72 25,91 

 

 Tổng nhu cầu  205 156  

[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

* Sơ đồ cân bằng nước của cơ sở lớn nhất: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.  4. Sơ đồ cân bằng nước của cơ sở  

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất  

Nước cấp  
62,5 

m3/ngày 

Nước thải 62,5 m3/ngày Nước sinh hoạt nhân 
viên văn phòng 

Nước đầu vào 
178,16 m3/ngày 

Nhà ăn và bếp 
công ty 

  

Nước cấp 
10 m3 

 Nước cấp 33,5  
m3/ngày 

Vệ sinh chung (tưới cây, rửa 
đường, vệ sinh,…) 

Bay hơi, thất thoát vào 
hệ thống thoát nước 

mưa  

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt (công 
suất 220 m3/ngày) 

 Nước thải 33,5 
m3/ngày 

Hệ thống thoát 
nước của thành  

phố  

Nước sinh hoạt khách 

Nước sinh hoạt nhân viện trực 

Nước cấp kinh doanh đồ uống 

Nước cấp hệ thống làm mát 

Nước thải 
10 m3 

Nước cấp 
3,6 m3 

Nước cấp 
20 m3 

Nước cấp 
45 m3 

Nước cấp 
3,5 m3 
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Cơ sở hoạt động quản lý vận hành kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng. Cơ 

sở không có hoạt động sản xuất do đó không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 

vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường  

6.1. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải  

Các hạng mục công trình và hoạt động của cơ sở có phát sinh chất thải gồm: 

Bảng 1. 9. Hạng mục công trình và hoạt động có phát sinh chất thải 

TT 
Các hạng mục công 

trình và các hoạt động 
Chất thải phát sinh 

1 

Hoạt động của phương 

tiện giao thông vận tải ra 

vào cơ sở 

- Tiếng ồn, bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

- Nước thải từ hoạt động rửa xe ra vào tòa nhà 

2 

Hoạt động sinh hoạt và 

làm việc của các đơn vị 

thuê văn phòng 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường, 

chất thải nguy hại 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh cá nhân, 

ăn uống của nhân viên. 

- Rủi ro, sự cố như: Cháy nổ, sự cố mất an toàn vệ 

sinh thực phẩm, sự cố môi trường khác trong quá 

trình hoạt động 

3 

Hoạt động quản lý vận 

hành và sinh hoạt của 

công nhân viên 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường, 

chất thải nguy hại 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh cá nhân, 

ăn uống của nhân viên Công ty. 

- Nước mưa chảy tràn cuốn kéo theo đất cát, chất 

thải xuống hệ thống thoát nước khu vực 

- Rủi ro, sự cố như: Cháy nổ, sự cố mất an toàn vệ 

sinh thực phẩm, sự cố ngập úng tầng hầm, sự cố môi 

trường khác trong quá trình hoạt động 

4 

Hoạt động vận hành hệ 

thống xử lý nước thải; 

Hoạt động tập kết, lưu giữ 

chất thải tại cơ sở 

- Chất thải rắn thông thường (đất cát nạo vét từ hệ 

thống thu gom thoát nước mưa), bùn thải từ hệ thống 

xử lý nước thải và từ bể tự hoại, chất thải nguy hại 

khác 

- Mùi hôi từ khu vực nhà vệ sinh, khu lưu giữ rác 

thải sinh hoạt, từ hệ thống XLNT sinh hoạt  

- Rủi ro, sự cố như: Cháy nổ, sự cố từ HTXL nước 

thải, sự cố ngập úng khu vực kho tập kết rác thải hay 

hệ thống xử lý nước thải 

6.2. Công trình bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp phép 

môi trường (nếu có) 
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Hiện nay, Chủ cơ sở đã xây dựng đầy đủ, hoàn chỉnh các công trình bảo vệ môi 

trường theo đúng quy định đã được phế duyệt trong Quyết định số 161/QĐ-STNMT 

ngày 13/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về phê duyệt đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết đối và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 121/GP-UBND 

ngày 08/04/2021 của UBND thành phố Hà Nội.  

7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

7.1. Thông tin chung của cơ sở 

Việt Nam đã và đang bước vào thời kỳ hội nhập, mở cửa giao lưu với tất cả các 

nước trên thế giới để cùng phát triển. Đặc biệt, sau khi gia nhập WTO thì nguồn vốn 

nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng đáng kể. Có thể nói, thị trường Việt Nam là một thị 

trường tiềm năng để phát triển, sức hút của nó càng ngày càng lớn và đi cùng với nó 

cũng là sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lớn để phát triển 

nhưng cũng sẽ gặp không ít thách thức. Trong đó, nhu cầu thành lập các công ty 

thương mại hay các văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam ngày 

càng lớn, đó là cơ hội cho các nhà quản lý hiện nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu này của 

thị trường, Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được 

thành lập được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 2523/GP ngày 02 tháng 11 năm 

2005 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Mục tiêu thành lập Liên doanh này là đầu tư xây 

dựng Tháp văn phòng BIDV gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm theo tiêu chuẩn Văn 

phòng quốc tế hạng A thuộc loại bậc nhất Hà Nội tại số 194 Trần Quang Khải – Hoàn 

Kiếm – Hà Nội. Tòa Tháp hoạt động phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và nhu cầu mở 

rộng của ngành ngân hàng nói chung và của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam – BIDV nói riêng. Bản thân tòa tháp đang không ngừng nổ lực nhằm cung 

cấp các dịch vụ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.  

Tòa tháp đi vào hoạt động từ tháng 1/2010 và đang được sử dụng làm văn 

phòng cho thuê cụ thể: Từ tầng 1 đến tầng 13 có chức năng làm trụ sở hoặc văn phòng 

đại điện của các công ty trong và ngoài nước; Từ tầng 14 – 25 có chức năng làm các 

phòng ban của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV. 

- Tình trạng hiện tại của cơ sở:  

Sau khi tòa Tháp được xây dựng xong và đưa vào hoạt động, Chủ đầu tư đã 

thực hiện việc trình xin phê duyệt hồ sơ cấp phép xả thải và đã được cấp Giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước số 121/GP-UBND ngày 08/04/2021 của UBND thành phố 

Hà Nội; Công ty cũng đã lập Đề án bảo vệ môi trường theo quy định của nhà nước và 

được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-STNMT ngày 13/02/2015 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Đến nay, sau khi tòa Tháp đã hoạt động kinh doanh được một thời gian và Giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước số 121/GP-UBND ngày 08/04/2021 sắp hết hạn.  

Đối chiếu với các văn bản quy định của pháp luật hiện hành thì Chủ cơ sở tiến hành 

thực hiện Giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường, Căn cứ quy định tại 

khoản 1 Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường và Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 41 

của Luật Bảo vệ môi trường và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 
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29/01/2026; khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025, Cơ sở 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành 

phố Hà Nội (theo văn bản Ủy quyền của UBND thành phố Hà Nội tại Quyết định số 

1974/QĐ-UBND ngày 10/04/2025). 

7.2. Vị trí cơ sở 

- Tòa tháp BIDV có tọa độ địa lý 21°1'45,80" vĩ độ Bắc, 105°51'25,24" kinh độ 

Đông, được xây dựng tại số 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội (địa chỉ cũ là số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội).  

- Khu đất có bốn mặt tiếp giáp với các trục đường giao thông chính. 

+ Phía Đông tiếp giáp với phố Trần Quang Khải, là đường hai chiều, mỗi bên 

được thiết kế cho ba làn xe ô tô. Tiếp cận với tòa tháp theo phố Trần Quang Khải là 

đường một chiều theo hướng Bắc – Nam; 

+ Phía Tây tiếp giáp với phố Tông Đản; 

+ Phía Tây Bắc tiếp giáp với phố Hàng Vôi, là đường hai chiều và là phố rất 

ngắn và hẹp; 

+ Phía Tây Nam tiếp giáp với phố Trần Nguyên Hãn là đường hai chiều, thuận 

lợi cho việc tiếp cận tòa tháp. 

- Sơ đồ vị trí của cơ sở trên bản đồ quy hoạch: 
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- Sơ đồ vị trí của cơ sở trên bản đồ vệ sinh: 

 

Hình 1.  5. Sơ đồ vị trí của cơ sở trên bản đồ vệ sinh 

Vị trí 
tòa nhà 
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7.3. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua  

- Tòa tháp BIDV số 194 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội được Công ty 

Liên doanh Tháp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoàn thiện và đưa vào hoạt 

động với mục tiêu giữ gìn bảo vệ môi trường vì vậy khi cơ sở đi vào thực hiện, trong 

mọi hoạt động Chủ cơ sở đã có những biện pháp xử lý, công trình hạn chế tới mức tối 

đa các tác động tới môi trường ra khu vực và người dân sống xung quanh. Chủ cơ sở 

đã có các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường phù hợp như sau: 

+ Chất thải rắn thông thường 

Loại chất thải này phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, làm việc của cán bộ, nhân 

viên làm việc trong Tòa tháp bao gồm: Các loại vỏ thùng, vỏ hộp từ bìa carton, giấy 

vụn văn phòng, thức ăn thừa, rau củ quả thải ra từ hoạt động ăn uống. Lượng chất thải 

này được thu gom, phân loại, sau đó một phần được bán phế liệu, phần còn lại được 

tập trung về thùng rác khu vực. Theo hợp đồng thu gom vận chuyển rác với Công ty 

TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm lượng rác sinh hoạt 

của Tòa tháp phát sinh được gom vào các thùng rác, hàng ngày được vận chuyển cùng 

với rác thải của khu vực. 

+ Chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Tòa tháp bao 

gồm: Dầu máy thải, giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, pin ắc quy thải, bóng đèn huỳnh 

quang hỏng, hộp mực in… Lượng chất thải nguy hại này có khối lượng nhỏ, không 

đáng kể. Tuy nhiên vì là chất thải nguy hại nên ban quản lý Tòa tháp đã thực hiện phân 

loại, thu gom và lưu trữ tạm thời trong nhà kho 12 m2, tại tầng hầm B1, có biển cảnh 

báo theo quy định. 

+ Bụi và khí thải trong khu vực Tòa tháp 

Tòa tháp với bốn mặt đều tiếp giáp với các tuyến phố Trần Quang Khải, Tông 

Đản, Hàng Vôi và Trần Nguyên Hãn nên trong khu vực tòa tháp sẽ xuất hiện bụi khi 

có gió hoặc từ các phương tiện đi lại, khí thải từ ống xả của các phương tiện. Để giảm 

ảnh hưởng của khí thải từ các phương tiện, ban quản lý đã lắp đặt các hệ thống thông 

gió trong tầng hầm để xe và đưa ra nội quy: Ra vào tắt máy, dắt xe. 

+ Nước thải 

Vì tính chất là tòa tháp văn phòng nên nước thải phát sinh là nước thải sinh 

hoạt. Hoạt động xả thải sẽ làm tăng đáng kể lượng nước thải trong khu vực. Vì vậy, 

Chủ cơ sở đã thực hiện xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải đặt tại tầng 

hầm số 1- cửa phía Tây-Bắc tòa tháp nhằm thu gom và xử lý nước thải từ các hoạt 

động của tòa tháp. 

Hệ thống xử lý nước thải có nhiệm vụ xử lý nước thải của Tòa tháp đạt yêu cầu 

của QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của 

thành phố Hà Nội. 

- Các công tác bảo vệ môi trường ban quản lý tòa tháp đã thực hiên: Xây dựng 

Báo cáo Quan trắc Môi trường định kỳ; lập báo cáo môi trường hàng năm. Thực hiện 
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việc xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và thực hiện hồ sơ phê duyệt đề 

án bảo vệ môi trường. 

7.4. Tổ chức quản lý và thực hiện Cơ sở 

- Trong quá trình hoạt động vận hành Công ty bố trí các phòng, ban quản lý vận 

hành hạ tầng kỹ thuật, xử lý chất thải và các bộ phận hành chính, kinh doanh phối hợp 

với các đơn vị thuê văn phòng để đảm bảo công việc nhanh nhất, thuận tiện mang lại 

hiệu quả cao. 

- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.  6. Cơ cấu quản lý của Cơ sở 

- Ban giám đốc là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty thực hiện các quyết 

định, định hướng phát triển của Công ty và quyết định đầu tư, vận hành tại Cơ sở; điều 

hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty nói chung và Cơ sở nói riêng; chức 

năng chỉ đạo mọi hoạt động cũng như phối hợp với các bộ phận một cách nhịp nhàng 

và đồng bộ. 

- Chế độ làm việc: Chế độ làm việc của cơ sở là 08 giờ/ngày với nhân viên hành 

chính và nhân viên trực thường xuyên là 24/24h. Người lao động được ký hợp đồng 

lao động theo quy định của Luật Lao động và được hưởng các chế độ khác theo quy 

định của Nhà nước. 

- Chế độ lao động: 

+ Người lao động được nghỉ làm việc ngày chủ nhật và các ngày lễ theo quy 

định của Nhà nước. Công ty thoả thuận với người lao động về giờ làm thêm nếu có 

phát sinh nhu cầu và đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước. 
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+ Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng hợp đồng lao 

động ký kết giữa từng người lao động với Giám đốc. Thoả ước lao động tập thể ký kết 

giữa đại diện tập thể lao động với người quản lý lao động và phù hợp với các quy định 

của pháp luật Việt Nam về lao động. Công ty tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ 

cho người lao động theo quy định của Nhà nước. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

- Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: 

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 về 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, trong đó việc hoạt động triển khai Cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia, cụ thể như sau:  

+ Mục tiêu cụ thể về phân vùng môi trường và với khu xử lý chất thải tập trung. 

Hiện nay khu vực thành phố Hà Nội đã có những trạm XLNT tập trung, tuy nhiên khu 

vực cơ sở chưa có hệ thống cống dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung do đó 

Cơ sở đã thực hiện xây dựng các hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải phát sinh 

đảm bảo tiêu chuẩn quy định theo nhu cầu sử dụng nước của nguồn tiếp nhận và theo 

phân vùng bảo vệ môi trường của khu vực đảm bảo không ảnh hưởng đến sự sống và 

phát triển bình thường của con người và sinh vật. 

+ Với nhiệm vụ quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường: Công ty 

đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải và đã triển khai chương trình quản lý chất lượng 

thải. Chủ động kiểm soát, cảnh báo ô nhiễm môi trường nước mặt; phòng ngừa, kiểm 

soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường nước lưu vực sông. 

+ Ngoài ra với mục tiêu mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường: Công ty 

đã và đang thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, theo dõi, chủ động phòng ngừa, 

ứng phó với các sự cố ô nhiễm môi trường nước thải theo đúng quy định đã được cấp 

phép theo Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước đã được cấp. 

+ Cơ sở thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, 

chất thải nguy hại như: Đầu tư trang thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại. Tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn, thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử 

dụng, tái chế chất thải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật. 

Thuê đơn vị có chức năng thực hiện vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Sự phù hợp của Cơ sở với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể như sau:  

+ Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường 

được Cơ sở chủ động phòng ngừa, kiểm soát theo kế hoạch dự báo nêu trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 
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 + Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách của Cơ sở được giải quyết kịp 

thời bằng các công trình xử lý chất thải đảm bảo chất lượng môi trường đầu ra theo 

quy định do đó môi trường khu vực xung quanh từng bước được cải thiện.  

+ Chủ động kiểm soát chặt chẽ quá trình vận hành theo hướng thân thiện môi 

trường như Cơ sở đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại hạn chế phát sinh chất 

thải. Cơ sở ưu tiên, khuyến khích sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

thân thiện với môi trường. 

- Sự phù hợp của cơ sở với Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau: 

+ Theo phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phương án phát triển hệ 

thống thoát nước mưa có nêu: “Quy hoạch thoát nước mưa đồng bộ với quy hoạch 

cao độ nền xây dựng, quy hoạch giao thông, quy hoạch tiêu thoát nước thủy lợi, quy 

hoạch nông nghiệp, quy hoạch thoát nước thải và các quy hoạch khác có liên quan. 

Nâng cấp, xây dựng và phát triển hệ thống thoát nước mưa theo hướng hiện đại, có 

kết nối các khu vực đô thị, nông thôn và đồng bộ với hệ thống tiêu thoát nước thủy 

lợi. Đảm bảo tốt công tác phòng chống úng ngập góp phần phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cơ sở đã thực 

hiện hoạt động với tòa nhà văn phòng có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo tiêu 

thoát nước mưa, nước thải do đó hoàn toàn phù hợp với định hướng quy hoạch tổng 

thể kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội. 

+ Về phương án thoát nước, xử lý nước thải có nêu: “Khu vực đô thị: xây dựng 

và phát triển đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải cục bộ kết hợp tập trung, 

hướng đến tái sử dụng nước thải đô thị. Từng bước tách riêng hệ thống thu gom nước 

thải với nước mưa đối với các khu vực đang chung hệ thống thoát nước. Đối với các 

khu đô thị mới xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom 

nước thải, bố trí đủ không gian và quỹ đất cho các công trình thu gom và xử lý nước 

thải”. Cơ sở đã thực hiện xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải với công suất 

220 m2/ngày đảm bảo quy chuẩn xả thải trước khi ra môi trường do đó hoàn toàn phù 

hợp với định hướng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội. 

+ Về phương án thu gom rác thải có nêu: “Thực hiện nghiêm việc phân loại, 

thu gom, xử lý chất thải, nhất là phân loại chất thải rắn tại nguồn; tăng cường tái chế, 

tái sử dụng chất thải theo định hướng tuần hoàn; bảo đảm thu gom và vận chuyển 

chất thải nguy hại theo đúng quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa trong thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải”. Cơ sở đã thực hiện phương án thu gom rác thải tại nguồn, 

cơ sở có bố trí thùng chứa rác, bố trí kho chứa rác và thuê đơn vị chức năng thu gom 

vận chuyển do đó hoàn toàn phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã 

hội thành phố Hà Nội. 

- Sự phù hợp về phân vùng bảo vệ môi trường: 

Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong đó, Chính phủ quy định phân 3 
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vùng bảo vệ môi trường gồm: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt; vùng hạn chế phát thải và 

vùng khác. 

+ Việc phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế 

phát thải và vùng khác được thực hiện theo tiêu chí về yếu tố nhạy cảm về môi 

trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường nhằm mục tiêu 

giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát triển bình thường 

của con người và sinh vật. 

+ Có 5 khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm: Khu dân cư tập trung ở 

nội thành, nội thị của các đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III theo quy định của pháp 

luật về phân loại đô thị; nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định 

của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản; khu vực bảo vệ 1 của di tích 

lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; vùng lõi của di sản thiên 

nhiên (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

+ Cơ sở thực hiện tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thuộc khu vực nội 

thành, nội thị và gần khu dân cư do đó cơ sở thuộc khu vực vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 

vùng hạn chế phát thải.  

+ Tuy nhiên, Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường và việc Cơ sở xây dựng đầy đủ các công trình xử lý chất thải (hệ thống 

xử lý nước thải, thu gom rác thải) đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định 

và bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con 

người, sinh vật do đó cơ sở phù hợp với phân vùng môi trường theo quy định. 

- Sự phù hợp của cơ sở về khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định: 

+ Theo Thông tư 02/2025/BTNMT ngày 12/02/2025 ban hành QCVN 

01:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường 

đối với khu dân cư quy định nhà máy, hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp cơ 

học và sinh học với quy mô công suất nhỏ dưới 5.000 m3/ngày khoảng cách an toàn về 

môi trường cơ sở LKCCS = 15m.  

+ Trạm xử lý nước thải của cơ sở được xây dựng tại tầng hầm 1 của tòa nhà và 

có hệ thống thông gió tầng hầm thoát lên mái do đó giảm thiểu tác động đến khu vực 

xung quanh. Khoảng cách từ vị trí hệ thống XLNT đến khu dân cư gần nhất về phía 

Tây là 30m do đó đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

- Về khí thải:  

Trong quá trình vận hành, cơ sở không phát sinh khí thải. Tuy nhiên, với hoạt 

động của các phương tiện giao thông của CBNV, xe khách ra vào và hoạt động của 

máy phát điện, hệ thống xử lý nước thải sẽ phát sinh một lượng nhỏ mùi. Chủ cơ sở 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi như thường xuyên tưới nước dập bụi, rửa sân 

đường, quét dọn sách sẽ khu vực để xe do đó tác động của bụi, khí thải không lớn. 

Ngoài ra, nguồn thải được phân tán ra khu vực rộng do hệ thông thông gió tầng hầm 
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thoát lên mái nhà và không phát sinh liên tục nên ảnh hưởng không nhiều đến môi 

trường của cơ sở và khu vực xung quanh. 

- Về nước thải:  

Toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở được thu gom 

và dẫn về hệ thống XLNT công suất 220 m3/ngày đêm để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B 

trước khi vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.   

* Khả năng tiếp nhận nước thải:  

Cơ sở đã được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 

161/QĐ-STNMT ngày 13/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và được 

cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 121/GP-UBND ngày 08/04/2021 của 

UBND thành phố Hà Nội, trong đó đã đánh giá đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải 

của cơ sở. Hiện nay, cơ sở không thay đổi quy mô công suất, không thay đổi vị trí xả 

thải nước thải so với báo cáo đã phê duyệt do đó, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường này Chủ cơ sở không thực hiện đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, khả năng 

chịu tải của môi trường. 

- Về hoạt động thu gom, lưu giữ chất thải rắn 

Cơ sở đã bố trí khu vực chứa chất thải sinh hoạt, kho chứa CTNH tại tầng hầm 

1 và trong quá trình hoạt động Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt, thông thường và chất thải rắn nguy hại với đơn vị có chức năng để xử lý 

theo đúng quy định tại Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022; 

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, vì vậy việc phát 

sinh chất thải rắn sẽ không ảnh hưởng lớn đến môi trường khu vực xung quanh. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

a/ Thông số kỹ thuật của công trình thu gom, thoát nước mưa 

Hiện nay, toàn bộ hệ thống thu gom thoát nước mưa đã xây dựng hoàn thiện với 

thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải, nguyên tắc thoát nước là tự chảy. 

Trong quá trình hoạt động đến nay, Cơ sở không có các điều chỉnh, nâng cấp hệ thống 

tiêu thoát nước mưa.  

- Thoát nước mưa mái: Nước mưa từ trên mái được thu gom bằng hệ thống 

phễu thu nước mưa PVC D160 chảy vào các trục đứng thoát nước chính PVC D200. 

Từ trục chính tự chảy về trục ngang D200 tại trần tầng hầm lửng và chảy vào các hố 

ga thoát nước bên ngoài tòa tháp. Nước từ các hố ga tự chảy về hệ thống thoát nước 

chung của khu vực bằng đường ống BTCT D300 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt được thu về các hố ga thoát nước mưa ngoài 
toà tháp và chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực bằng đường ống BTCT 
D300 

- Nước mưa chảy qua các ram dốc tầng hầm được thu gom về bể chứa nước 
mưa tại tầng hầm B2. Tại bể chứa có hố bơm, lắp đặt 02 máy bơm hoạt động luân 
phiên, công suất 6 lít/s bơm thoát nước ra hố ga bên ngoài toà tháp bằng đường ống 
PVC D60.  

Bảng 3. 1. Tổng hợp quy mô, khối lượng hệ thống thoát nước mưa  

TT Công trình Số lượng Khối lượng 

1 Ống PVC D60, D160, D200 m 1350 

2 Ống BTCT D300 m 482 

3 Hố ga thoát nước mưa Cái  10 

4 Hố ga ngăn mùi Cái 3 

5 Hố bơm nước mưa Cái  01 

6 Cống đấu nối thoát nước mưa D300  m 16 

[Nguồn: Thuyết minh thiết kế của cơ sở] 

- Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa được thể hiện trong hình sau:  
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Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

- Số lượng, vị trí điểm xả nước mưa: 

+ Điểm đấu nối: Nước mưa của cơ sở được thu vào ống BTCT D300 xây dựng 

xung quanh khối nhà và đầu nối và cống thoát nước khu vực trên đường Tông Đản 

(tại ngã tư đường Tông Đản và đường Trần Nguyên Hãn). Chủ cơ sở đã có thỏa 

thuận môi trương về đấu nối thoát nước tại Công văn số  798/TNMTNĐ-QLMT ngày 

21/03/2006 với Sở Tài nguyên và Môi trường về thỏa thuận xây dựng đối nối thoát 

nước của cơ sở. 

+ Hướng thoát nước mưa của khu vực là chảy theo hệ thống thoát nước của 

thành phố từ Bắc xuống Nam và thoát vào các sông: sông Sét, Sông Kim Ngưu, sông 

Tô Lịch.  

+ Vị trí đấu nối thoát nước mưa: Cơ sở có 01 điểm đấu nối thoát nước mưa 

ra đường Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.  

+ Tọa độ vị trí thoát nước mưa: X(m) = 2326485; Y(m) = 588886. (Hệ tọa độ 

VN2000: Kinh tuyến trục 105o00, múi chiếu 30) 

+ Phương thức: Tự chảy 

- Sơ đồ bản vẽ hệ thống thu gom thoát nước mưa của cơ sở: 

Tự chảy 

Tự chảy 
 

Tự chảy D300 

HT thoát nước chung 
của thành phố 

Hố ga thu nước mưa 
ngoài nhà 

Nước mưa mái 

Hệ thống phễu thu D160 

Nước mưa chảy 
tràn trên bề mặt 

Ống thu nước trục đứng 
D200 

Ống D200 
dưới  trần tầng 

Nước mưa ram dốc 
tầng hầm 

Bể nước mưa tại 
tầng hầm B2 

Tự 
chảy 

Bơm 

PVC 
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Hình 3. 2. Sơ đồ bản vẽ hệ thống thu gom thoát nước mưa của cơ sở 

Cống đấu 
nối ra khu 

vực 

Cống BTCT 
D300 Điểm thoát 

nước mưa 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải  

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở gồm các hệ thống ống thoát 

riêng cho từng loại phát sinh và được thiết kế tách riêng biệt với hệ thống thoát nước 

mưa bao gồm: 

+ Hệ thống thoát nước xí tiểu; 

+ Hệ thống thoát nước thoát sàn, chậu rửa; 

+ Hệ thống thoát nước nhà bếp; 

 Phương án thu gom nước thải phát sinh 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ bệ xí, tiểu được thu gom theo đường ống 

PVC D160 về đường ống trục đứng D160. Sau đó tự chảy về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 220m3/ngày đêm đặt tại tầng hầm B1 

- Nước thải phát sinh từ lavabo, thoát sàn được thu gom theo đường ống PVC 

D110 về trục đứng D160 và tự chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại tầng 

hầm B1.  

- Nước thải phát sinh từ khu bếp, canteen được thu gom bằng đường ống PVC 

D75 về đường ống trục đứng D160 và tự chảy về bể tách mỡ có thể tích 2m3 đặt tại 

tầng hầm B1. Nước thải sau khi được tách mỡ tự chảy về hố bơm nước thải tại tầng 

hầm B2 bằng đường ống PVC D100. Sau đó, nước thải được bơm về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung tại tầng hầm B1 bằng đường ống PVC D60. 

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B,với K = 1,0 (Trụ sở cơ quan, văn phòng có 

diện tích sử dụng ≥ 10.000m2). 
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- Nguyên lý thoát nước thải của cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ nguyên lý thu gom nước thải của cơ sở 

- Chi tiết quy mô và khối lượng hệ thống thu gom nước thải: 

Bảng 3. 2. Tổng hợp khối lượng hệ thống thu gom nước thải 

TT Công trình Số lượng Khối lượng 

1 Ống PVC D110 m 250 

2 Ống PVC D160 m 180 

3 Ống PVC D75 m 68 

4 Ống PVC D90 m 130 

5 Hố ga thoát nước thải Cái  01 

6 Hố ga thu nước thải tầng hầm Cái  01 

7 
Cống BTCT D300 dẫn nước thải sau xử lý 

ra hệ thống thoát nước khu vực 
m 35 

8 Thiết bị tê, cút, giảm tốc, bích, cút thép Công trình 01 

[Nguồn: Thuyết minh thiết kế của cơ sở] 

* Công trình điểm xả nước thải 

- Số lượng, vị trí điểm xả nước thải: 

+ Điểm đấu nối: Nước thải của cơ sở sau xử lý được bơm lên hố ga xả nước 

thải và đầu nối vào cống thoát nước chung khu vực trên đường Tông Đản cùng với 

điểm xả nước mưa (tại ngã tư đường Tông Đản và đường Trần Nguyên Hãn). Chủ cơ 

Nước thải 
xí tiểu 

Nước thải lavabo, 
thoát sàn 

Nước thải 
khu bếp 

Bể tách mỡ 

Tự 
chảy 

PVC 
D75 
D160 

Tự 
chảy 

PVC 
D110 
D160 

Tự 
chảy 

PVC 
D160 
 

PVC
D60 

Bơm 
Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 220m3/ngày đêm 

PVC D90 Bơm 

Hệ thống thoát nước chung  
 của khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm 
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sở đã có thỏa thuận môi trương về đấu nối thoát nước tại Công văn số  

798/TNMTNĐ-QLMT ngày 21/03/2006 với Sở Tài nguyên và Môi trường về thỏa 

thuận xây dựng đối nối thoát nước của cơ sở. 

+ Cống thoát nước khu vực thu gom cả nước mưa và nước thải, hướng thoát 

nước của khu vực chảy theo hệ thống thoát nước của thành phố từ Bắc xuống Nam và 

thoát vào các sông: sông Sét, Sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch.  

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Là hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc 

phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.  

+ Vị trí đấu nối thoát nước thải: Tại số 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội.  

Tọa độ vị trí thoát nước mưa: X(m) = 2326485; Y(m) = 588886. (Hệ tọa độ 

VN2000: Kinh tuyến trục 105o00, múi chiếu 30) 

+ Phương thức xả thải: Bơm tự động 

+ Chế độ xả thải: Gián đoạn (không theo chu kỳ). 

- Sơ đồ bản vẽ vị trí thoát nước thải của cơ sở: 
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 Hình 3. 4. Sơ đồ bản vẽ hệ thống cống thoát nước thải của cơ sở

Vị trí điểm xả nước thải 
ra đường Tông Đản 

Hệ thống XLNT – 
220 m3/ngày 

Tại tầng hầm 1 

Hố ga thoát nước 
thải sau xử lý 
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 - Môt số hình ảnh của cống thoát nước thải sau xử lý 

Hình 3. 5. Hố ga thoát nước thải sau xử lý của cơ sở  

3.1.3. Công trình xử lý nước thải  

Các công trình xử lý nước thải đã thực hiện tại cơ sở gồm: 

Bảng 3. 3. Các công trình XLNT đã thực hiện tại Cơ sở 

TT Công trình Số lượng Công suất/thể tích 

1 Bể tách mỡ 01 bể 2,0 m3 

2 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 01 HT 220 m3/ngày đêm 

[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

a/ Bể tách mỡ  

- Chủ cơ sở đã xây dựng 01 bể tách mỡ để xử lý sơ bộ nước thải chứa dầu mỡ 

của bếp, căng tin phát sinh từ khu vực nhà ăn và bếp caa Công ty. 

- Phương án thu gom nước thải bếp: 

 
 
 
 

Nước thải từ khu bếp, canteen sẽ được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu 

mỡ thể tích khoảng 2m3 được đặt tại tầng hầm B1. Nước thải sau xử lý được dẫn về 

hố gom tại tầng hầm B2, sau đó được bơm về hệ thống xử lý nước thải tại tầng hầm 

B1 để tiếp tục xử lý. 

- Phương án xử lý sơ bộ nước thải nhà bếp 

+ Kích thước: D x R x H = (2,0x1,0x1,0)m, thể tích 2,0 m3. 

+ Vị trí xây dựng tại tầng hầm 1 của tòa nhà. 

 

Hệ thống xử lý 
nước thải 

Nước thải 
nhà bếp 

Bể tách mỡ 
Hần 1 

Hố gom 
tại hầm 2 
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Hình 3. 6. Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ 

- Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ:  

Nước thải từ nhà bếp, phòng ăn của toà tháp chứa một lượng dầu, mỡ tương đối 

lớn sẽ được thu gom và đưa vào ngăn chứa của bể tách mỡ, tại đây cho phép giữ lại 

các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác...có 

trong nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn định mà không bị 

nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn lắng thứ nhất, ở đây thời gian lưu dài đủ để 

mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp 

tục chảy sang ngăn lắng thứ 2 sau đó chảy ra ngoài. Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và 

tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ thông qua nắp thăm bể sẽ thu gom loại bỏ lớp 

dầu mỡ và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

c/ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

Chủ cơ sở đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:  

- Công suất thiết kế: 220 m3/ngày đêm. 

- Vị trí xây dựng: Tại hầm 1, gốc phía Tây Bắc của tòa nhà. 

- Công nghệ sử dụng: Phương pháp xử lý sinh học  

- Đơn vị thiết kế, thi công: Công ty TNHH COMIN Việt Nam 
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- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của cơ sở 

Các hạng mục chính trong dây chuyền xử lý nước thải như sau: 

- Bể kỵ khí có ngăn lọc . 

- Ngăn đặt bơm sang bể Aeroten 

- Bể Aeroten 

- Bể lắng Lamen. 

- Ống trộn Clo 

- Ngăn thu bùn 

- Bể tiếp xúc và ngăn bơm. 

* Thuyết minh công nghệ:  

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ rất cao, do vậy 

nước thải sẽ được xử lý sơ bộ bằng cách lên men yếm khí nhằm làm giảm phần lớn 

lượng chất hữu cơ, chất lơ lửng trước khi đưa sang các công trình xử lý sinh học hiếu 

khí. Sau khi qua ngăn lắng, nước thải sẽ được dẫn sang ngăn lọc kỵ khí. Trong ngăn 

lọc có đặt các lớp giá thể dính bám vi khuẩn. Nước thải được dẫn theo chiều từ dưới 

Nước thải xí 
tiểu, lavabo 

Bể kỵ khí có 
ngăn lọc 

Ống trộn Clo 

Ngăn bơm 

Bể Aeroten 

Bể lắng lamen 

Nước thải bếp 

Bể tách mỡ 

Ngăn tiếp xúc 
và bơm 

Clo 

Ngăn chứa bùn 

Bùn  
thải 

Bùn tuần 
hoàn 

Bùn dư 
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lên, đi qua lớp vật liệu lọc, các vi khuẩn yếm khí dính bám trên lớp vật liệu sẽ tiêu thụ 

các chất hữu cơ trong nước thải làm giảm nồng độ chất bẩn trong nước. Hiệu quả xử lý 

của ngăn lắng và lọc kỵ khí cao, tổng lượng BOD5 và SS sau ngăn lọc kỵ khí giảm 

khoảng 60-65%. 

Nước thải sau đó được tập trung vào ngăn bơm và bơm sang bể xử lý hiếu khí 

(Aeroten). Trong bể có các thiết bị phân phối khí tạo điều kiện cho các vi khuẩn hiếu 

khí hoạt động. 

Sau khi qua bể Aeroten, nước thải vẫn còn hàm lượng chất rắn lơ lửng. Vì vậy, 

nước được dẫn qua bể lắng Lamen. Trong bể có đặt các tấm Lamen nghiêng 600. Các 

tấm lắng này có tác dụng làm tăng hiệu quả lắng trong điều kiện hạn chế về không 

gian và hình dạng bể. 

Nước thải sau khi qua bể lắng Lamen được dẫn qua bể trộn Clo diệt trùng. Hóa 

chất sử dụng là dung dịch Clo - Javen. Sau khi được khử trùng bằng Clo, nước thải 

được dẫn qua bể tiếp xúc. Sau một thời gian lưu nước, hầu hết các vi khuẩn gây bệnh 

được tiêu diệt, nước thải đảm bảo yêu cầu chất lượng theo QCVN 14:2008/BTNMT và 

được bơm ra ngoài hệ thống cống thành phố. 

* Chi tiết các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải 

- Bể kỵ khí có ngăn lọc 

Bể kỵ khí có chức năng xử lý sơ bộ nước thải bằng cách lắng cặn và lên men 

yếm  

khí.Các chất hữu cơ có trong nước thải được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí 

và các loại nấm men. Nhờ vậy, cặn lên men, bớt mùi hôi, giảm thể tích 

Bể kỵ khí được được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có cấu tạo gồm 01 ngăn 

lắng, 03 ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên, 3 ngăn này hoạt động song song: 

Các thông số kỹ thuật chính: 

+ Ngăn lắng: Kích thước 3,4x4,9x3,0m, nước thải dẫn vào bể bằng các ống thép 

không rỉ DN150, nước thải sau lắng được lẫn sang ngăn lọc bằng các ống uPVC 

DN200. Đáy của ngăn lắng được tạo dốc về phía đầu bể. Tại đây đặt cửa hút để có thể 

hút cặn định kỳ 4-6 tháng 1 lần. 

+ Ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên: Kích thước mỗi ngăn như sau: Ngăn 1, mặt 

bằng hình thang (2,8+1,3)x3,4x3m. Ngăn 2 và 3 mặt bằng hình chữ nhật kích thước 

1,5x2x3m. 

Nước chảy trong ngăn lọc theo chiều từ dưới lên đi qua lớp vật liệu lọc và được 

thu vào ngăn bơm. Chiều dầy của lớp vật liệu tiếp xúc H= 1,3m. Đáy của các ngăn 

được đục thông nhau và tạo dốc dần về phía ngăn số 3 cạnh ngăn bơm. Khi cần hút 

cặn trong các ngăn lọc thì mở van, cặn sẽ trôi sang ngăn bơm và được bơm hút đẩy 

sang ngăn chứa bùn. 

- Ngăn đặt bơm sang bể Aeroten 
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Nước thải sau khi đã xử lý sơ bộ qua ngăn lắng và lọc kỵ khí được thu vào ngăn 

bơm. Chức năng của ngăn bơm là thu gom tập trung nước thải trước khi bơm sang bể 

xử lý sinh học tiếp theo 

Ngăn bơm cũng được xây dựng bằng bê tông cốt thép, được cải tạo từ ngăn đặt 

song chắn rác thô hiện có.  

Các thông số kỹ thuật chính. 

Trong ngăn đặt 02 bơm nước thải, công suất 2 - 3 (1/s), H = 10 (m), trong đó 1 

bơm làm việc và 1 bơm dự phòng, hoạt động luân phiên. Các bơm được điều khiển 

bằng hệ thống van phao báo mực nước. Khi mực nước dâng cao đến một điểm cố định, 

bơm được khởi động, khi mực nước hạ thấp, bơm ngừng. 

Ngoài ra, ngăn bơm còn có tác dụng thu và hút bùn từ ngăn lọc kỵ khí để 

chuyển sang ngăn thu bùn. Khi cần hút bùn từ ngăn lọc, chỉ cần mở van và khởi động 

bơm để hút bùn sang ngăn thu bùn. Khi đó cần đóng các van trên đường ống đẩy của 

bơm sang bể Aeroten. 

- Bể Aeroten 

Nước thải sau khi qua bể kỵ khí có ngăn lọc, nồng độ chất bẩn đã giảm đáng kể 

tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu để có thể xả ra môi trường. Để giảm được nồng độ chất 

hữu cơ, nước thải được xử lý hiếu khí trong bể Aeroten. Bể được thổi khí liên tục để 

cung cấp ô xy cho các loại vi khuẩn hiếu khí tiêu thụ chất hữu cơ và chất dinh dưỡng 

có trong nước thải. Nhờ vậy nước thải được làm sạch. 

Bể đã được xây dựng bằng bê tông cốt thép, được cải tạo từ bể Lắng, ngăn Clo 

và ngăn trung hòa pH hiện có. Các vách giữa các ngăn này đã được xây dựng. Để 

không ảnh hưởng đến kết cấu công trình nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả xử lý, các ngăn 

này được đục thông với nhau bằng các cửa dưới đáy bể (kích thước lỗ thông 

250x250mm). 

Các thông số kỹ thuật chính 

 Kích thước các ngăn của Aeroten như sau: Ngăn 1: 2,9x2,4x3,0(m); Ngăn 2: 

2,9x2,4x3,0(m); Ngăn 3: 4,3x2,4x3,0(m). Thời gian lưu nước trung bình của bể là 8,5 giờ 

Bể được cấp khí bằng 02 máy thổi khí, công suất mỗi máy Q = 55 m3/h, H = 

5m trong đó có 1 máy hoạt động và 1 máy dự phòng. Hệ thống phân phối khí bằng đĩa. 

ống phân phối khí được sử dụng là ống thép không gỉ, có đường kính DN 80 (ống 

nhánh) và DN 125 (ống chính) 

Ống phân phối nước được chia đều cho 3 ngăn và đi từ dưới lên. Nước được thu 

bề mặt nhờ một ống uPVC D200 đục lỗ đặt dọc theo chiều dài thành bể.  

- Bể lắng Lamen 

Bể có chức năng lắng cặn, làm giảm hàm lượng cặn lơ lửng có trong nước thải 

trước khi xả ra ngoài. Cặn có trong nước thải đưa sang bể lắng chủ yếu là bông cặn tạo 

nên do quá trình xử lý sinh học trong bể Aeroten, bao gồm các loại cặn vô cơ, bông 

bùn, các vi sinh vật... Trong điều kiện không gian hạn chế, để nâng cao hiệu quả lắng, 
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trong bể đặt các tấm Lamen nghiêng 600. Các tấm này có tác dụng làm tăng diện tích 

bề mặt lắng, giảm không gian cần thiết so với bể lắng ngang hoặc bể lắng đứng. 

Cấu tạo bể cũng bằng bê tông cốt thép. Bể được tạo dốc về phía đầu để tập 

trung và thu gom bùn. 

Các thông số kỹ thuật chính 

Kích thước bể: 4,38x(2,3+2,25) x2,8m, tổng dung tích 26,46 m3, thời gian lưu 

nước trung bình của bể là 0,91 giờ 

Chiều cao của hệ tấm lắng Lamen là H = 1,0m. ống phân phối nước gồm 01 ống 

uPVC DN200 đục lỗ, ống thu bùn uPVC D160 đục lỗ phía dưới để có thể thu bùn tốt 

hơn 

- Ống trộn Clo – Javen 

Nước thải sau khi qua bể lắng Lamen sẽ được dẫn qua ống trộn hóa chất, ống 

trộn hóa chất chế tạo bằng thép không gỉ, kích thước 0,3x0,3x3m. Trong ống tròn có đặt 

các vách ngăn bằng thép không gỉ đục lỗ d50 để tạo nên sự xáo trộn dòng nước, giúp 

hóa chất khử trùng được trộn đều vào nước thải. 

Hóa chất khử trùng là dung dịch Clo-Javen, liều lượng Clo hoạt tính cho vào 

nước để khử trùng là 5g/m3. Dung dịch Clo-Javen được định lượng bằng hai máy bơm 

định lượng Q = 1-5 l/h, trong đó có 1 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng. 

- Ngăn thu bùn 

Khối lượng bùn phát sinh từ bể lắng sẽ được thu bởi ống hút bùn uPVC D160 

đục lỗ đặt dưới đáy bể lắng. Bùn được xả nhờ áp lực thủy tĩnh. Trong ngăn thu bùn có 

đặt 02 bơm hút bùn có cống suất Q = 2l/s, H=10m 

Bùn sẽ được hút trở lại ngăn lắng của bể kỵ khí và một phần tuần hoàn lại bể 

Aeroten. Việc đưa bùn trở lại ngăn chứa cặn của bể kỵ khí, ngoài việc tiết kiệm không 

gian và số lần hút bùn còn có tác dụng bổ sung vi khuẩn cho quá trình xử lý. Ngoài ra 

các chất dinh dưỡng như N, P cũng được xử lý tốt hơn. 

- Bể tiếp xúc kết hợp ngăn bơm 

Bể tiếp xúc có tác dụng tạo điều kiện tiếp xúc tốt hóa chất khử trùng với nước 

thải để diễn ra quá trình khử trùng. Khi nước lưu lại trong bể, các chất ô xy hóa sẽ tiếp 

tục ô xy hóa các chất hữu cơ là quá trình trước đó chưa xử lý được. 

Kích thước của bể (2,0+2,2)x3,0x2,5m với tổng dung tích 15,75 m3, với thời 

gian tiếp xúc nhỏ nhất là 1,1 giờ. 

Trong bể đặt 02 bơm, Q = 4 1/s, H = 15m để bơm toàn bộ nước thải sau khi khử 

trùng ra ngoài hệ thống cống thoát nước thành phố. Các bơm hoạt động luân phiên và 

được điều khiển bởi van phao báo hiệu. 

* Chất lượng nước thải sau xử lý: 

Nước thải sau khi qua hệ thống XLNT sinh hoạt đạt tiêu chuẩn xả nước thải theo 

quy định đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K= 1,0) trước khi vào nguồn tiếp nhận. 
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- Thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

Bảng 3. 4. Thông số của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

TT Thiết bị 
Kích thước 

(dàixrộngxcao)m 
Thể tích các 

bể (m3) 
Thời gian lưu 

nước (giờ) 
1 Bể kỵ khí   12-24h 
 Ngăn lắng 3,4x4,9x3,0 (m)   

 
Ngăn lọc (03 
ngăn) 

Ngăn 1: (2,8+1,3)x3,4x3 (m); 
ngăn 2 và 3: 1,5x2x3 (m) 

  

2 Ngăn đặt bơm 1,5x2x3 (m)  0,5 

3 Bể Aeroten 
Ngăn 1: 2,9x2,4x3,0(m); 
Ngăn 2: 2,9x2,4x3,0(m); 
Ngăn 3: 4,3x2,4x3,0(m). 

 8,5 

4 Bể lắng lamen 4,38x(2,3+2,25) x2,8 26,46 0,91 

5 ống trộn CLO 0,3x0,3x3m 3,61 - 

6 
Bể tiếp xúc và 
ngăn bơm 

(2,0+2,2)x3,0mx2,5m 15,74 1,10,6 

[Nguồn: Thuyết minh thiết kế công nghệ] 

- Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

Bảng 3. 5. Máy móc thiết bị của hệ thống XLNT sinh hoạt  

TT Thiết bị/thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Xuất xứ 
I Ngăn đặt bơm sang bể Aeroten    

1 
Bơm nước thải chìm BN1/2, Kiểu: bơm chìm 
Công suất: Q = 2-3 l/s; H = 10 m 
Điện áp: 1pha/220V/50Hz/0.15 kW 

 cái  2 
 

Đài Loan 

2  Thiết bị báo mực nước: on/off   cái  2 Việt Nam 
II Bể Aeroten    

1.2 

Máy thổi khí 
Kiểu: màng 
Lưu lượng: 55 m3/h; H=5 
Điện áp: 2pha/280V/50Hz, 168w 

 cái  2 Việt Nam 

3 Bể tiếp xúc     

3.2 

Bơm hóa chất 
Lưu lượng: 4 l/s 
Cột áp:  H = 15 m 
Điện áp: 1pha/220V/50Hz/0.15 kW 

cái 2 Đài Loan 

[Nguồn: Thuyết minh thiết kế công nghệ] 

- Hóa chất sử dụng cho hệ thống XLNT  

Bảng 3. 6. Hóa chất sử dụng cho hệ thống XLNT  

TT Tên hóa chất Đơn vị 
Liều lượng  

sử dụng 

Khối lượng sử dụng  

lớn nhất (Kg/tháng) 

1 Hóa chất khử trùng clo  g/m3 5 33 
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[Nguồn: Thuyết minh thiết kế công nghệ] 

+ Hoá chất khử trùng: Khi khử trùng clo thường xuyên kiểm tra lượng hóa chất 

khử trùng trong ống và bổ sung sau khi hết. Trong quá trình vận hành, có thể điều 

chỉnh nồng độ hóa chất phù hợp với thực tế. Công đoạn sử dụng: Giai đoạn khử trùng 

sau khi xử lý tại hệ thống. 

- Hiệu quả xử lý của hệ thống XLNT:  

Để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở, 

định kỳ Công ty tiến hành lấy mẫu nước thải sau xử lý để phân tích chất lượng nước 

thải. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước thải năm 2025 của Cơ sở như sau: 

Bảng 3. 7. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý 

TT Thông số Đơn vị 

Năm 2025 QCVN 

14: 2008/ 

BTNMT 

(cột B) 

Qúy 1 

13/2/2025

Qúy 2 

28/4/2025 

Qúy 3 

23/7/2025 

Qúy 4 

6/11/2025 

1 pH - 6,86 7,62 7,18 6,7 5-9 

2 TDS mg/l 268 389 228 29 1000 

3 BOD5 mg/l 20,4 34,5 14,4 46 50 

4 TSS mg/l 9,9 19,6 30,4 432 100 

5 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 9,88 2,9 8,74 1 10 

6 
Nitrat (tính theo 

N) 
mg/l 3,2 6,4 19,2 4,6 50 

7 
Phosphat (tính 

theo P) 
mg/l 0,27 0,54 2,03 0,31 10 

8 Sunfua  mg/l 0,033 0,17 0,058 8,83 4 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 

KPH 

(MDL=3) 
0,72 0,6 3,02 20 

10 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt  

mg/l 0,07 0,17 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

<0,03 10 

11 Tổng coliform 
MPN/ 

100ml 
23 3900 540 1700 5000 

* Ghi chú: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt. 

+ Vị trí lấy mẫu: Nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

trước khi chảy vào hố ga thoát nước thải của tòa nhà. 

=> Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm 

trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn của QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B. Như vậy, hiệu quả xử lý nước thải của hệ 
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thống đã xây dựng, lắp đặt đang vận hành ổn định, hiệu quả xử lý tốt và đạt yêu cầu 

quy định. 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải  

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở được lắp đặt, vận hành tự động 

gồm có: Tủ điện điều khiển cung cấp nguồn điện điều khiển toàn bộ thiết bị điện trong 

hệ thống XLNT và bể xử lý.  

+ Bên ngoài tủ điện (cánh tủ) bố trí 2 khu vực chính : 

 

+ Khu vực đèn báo và nút điều khiển toàn bộ hệ thống: Thông báo tình trạng 

cấp nguồn vào tủ điện, bao gồm các thành phần chính: 

Đèn báo pha: thông báo đã có nguồn điện cấp vào tủ điện hay chưa. Khi có 

điện, cả 3 đèn (vàng, đỏ, xanh) báo sáng; 

Đồng hồ đo hiệu điện thế và nút điều khiển đo hiệu điện thế: Tiến hành xoay 

từng núm điều khiển về vị trí đo hiệu điện thế các pha tương ứng, trên đồng hồ sẽ hiện 

kết quả nguồn điện cấp vào tủ điện. Nếu kết quả nằm trong khoảng 380VAC±10% thì 

hiệu điện thế cấp vào hệ thống đạt yêu cầu, nếu nằm ngoài khoảng trên cần ngưng 

không cho hệ thống làm việc và tìm cách khắc phục để tránh làm hư hỏng các thiết bị 

trong hệ thống; 

Đồng hồ đo cường độ dòng điện: Nhiệm vụ thông báo cường độ dòng điện khi 

hệ thống đang hoạt động, người vận hành có thể dựa vào kết quả thông báo để kiểm 
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soát hệ thống. 

+ Khu vực đèn báo và nút chuyển chế độ hoạt động (tự động – dừng – bằng tay) 

cho từng thiết bị: 

Đèn xanh: Nhiệm vụ thông báo trạng thái hoạt động của thiết bị là đang hoạt 

động (đèn xanh sáng) và không hoạt động (đèn xanh tắt); 

Đèn vàng: Nhiệm vụ thông báo hiện trạng của thiết bị, nếu thiết bị đăng gặp sự 

cố, lỗi hỏng hóc thì đèn vàng sẽ báo sáng và đồng thời tủ điện điều khiển sẽ ngưng cấp 

điện vào thiết bị cho tới khi sự cố được phát hiện và khắc phục; 

Công tắc chuyển chế độ hoạt động: Nhiệm vụ điều khiển trạng thái hoạt động 

của thiết bị, người vận hành vặn công tắc về vị trí nào thiết bị sẽ hoạt động theo trạng 

thái đó: 

Trạng thái tự động công tắc ở vị trí nằm ở bên trái (ký hiệu AUTO). 

Trạng thái tắt công tắc ở vị trí nằm ở giữa. 

Trạng thái hoạt động bằng tay theo điều khiển của người vận hành công tắc ở vị 

trí bên phải (ký hiệu MAN) 

+ Bên trong tủ bố trí các thiết bị sau: 

 

- Cầu giao tổng: Nhiệm vụ đóng và mở điện động lực 3 pha vào tủ điện điều khiển; 

- Cầu chì: Nhiệm vụ bảo vệ tủ điện điện điều khiển khi tổng dòng điện trong 
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tủ vượt quá giới hạn cho phép;  

- Timer điều khiển: Nhiệm vụ để điều chỉnh thời gian hoạt động, ngưng nghỉ 

của các thiết bị trong hệ thống; 

- Rơ le trung gian: Nhiệm vụ nhận các tiến hiệu điều khiển của các thiết bị và 

điều khiển hoạt động của từng thiết bị; 

- Cầu giao Aptomat: Nhiệm vụ đóng mở điện động lực 3 pha cấp vào từng động 

cơ bằng tay theo điều khiển của người vận hành, khi hệ thống hoạt động bình thường 

aptomat luôn ở trạng thái mở, nếu thiết bị hỏng hóc cần sửa chữa người vận hành đóng 

aptomat để đảm bảo an toàn vận hành; 

- Khởi động từ: Nhiệm vụ đóng mở nguồn điện 3 pha cấp vào động cơ theo điều 

khiển của các tiến hiệu trong tủ điện điều khiển; 

- Rơ le nhiệt: Nhiệm vụ bảo vệ thiết bị khi thiết bị chạy quá tải, quá dòng , rơ le 

nhiệt sẽ tự động ngắt nguồn điện cấp vào thiết bị và báo lỗi về tủ điện điều khiển. 

 Quá trình vận hành hệ thống 

Tủ điện điều khiển các thiết bị, trên mỗi chuyển mạch, đèn báo ngoài mặt tủ đều 

được đánh nhãn của từng thiết bị cụ thể. Các chuyển mạch được dùng để lựa chọn chế 

độ hoạt động cho từng thiết bị: chế độ chạy bằng tay và chế độ tự động; 

Trước khi vận hành tủ điện, cần kiểm tra kết nối mạch lực, mạch dây phao đến 

từng thiết bị; 

Đóng Aptomat tổng, kiểm tra điện áp của từng pha thông qua chuyển mạch 

Volt ngoài mặt tủ. Nếu điện áp đạt 220VAC±10% mới cho thiết bị hoạt động; 

Gạt các Aptomat tương ứng với từng thiết bị về vị trí ON.  

 Chế độ vận hành bằng tay 

Ở chế độ này, muốn động cơ nào hoạt động thì gạt chuyển mạch tương ứng của 

động cơ đó sang vị trí MAN. Khi động cơ hoạt động, đèn báo tương ứng của động cơ 

đó sáng (đèn báo màu xanh). Khi động cơ bị lỗi, đèn báo màu vàng tương ứng của 

động cơ đó sáng. 

 Chế độ hoạt động tự động  

Khi chuyển mạch các thiết bị sang chế độ AUTO, hệ thống hoạt động tự động 

theo chu trình thời gian được lập trình sẵn trong tủ điện. 

* Một số hình ảnh của hệ thống XLNT sinh hoạt tại cơ sở: 
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Bồ chứa hóa chất Bơm nước thải 

 

Bể xử lý 

 

Bể xử lý 

Hình 3. 8. Hệ thống XLNT sinh hoạt của cơ sở  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động vận hành cơ sở không phát sinh bụi, khí thải thường 

xuyên tuy nhiên với hoạt động của phương tiện giao thông ra vào tòa nhà; hoạt động 

máy phát điện dự phòng; hoạt động nấu ăn; hoạt động xử lý nước thải; hoạt động thu 

gom rác thải có thể phát sinh: Bụi, mùi, khí thải. Chủ cơ sở có các biện pháp giảm 

thiểu khi phát sinh bụi, mùi, khí thải như sau: 

a/ Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông Chủ cơ sở đã áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Tưới ẩm, rửa đường nội bộ thường xuyên nhằm giảm lượng bụi phát sinh. 

- Bố trí bãi đỗ xe ô tô và xe máy tại các vị trí thông thoát, có hệ thống thông gió 

tầng hầm đảm bảo khoảng cách di chuyển của xe nhỏ nhất. 
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- Bố trí diện tích cây xanh quanh khu vực tòa nhà. Cây xanh có tác dụng rất lớn 

trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không khí, cản trở tiếng ồn, 

cây xanh có thể giảm ô nhiễm chất khí độc hại trong môi trường từ 10 – 35%. Hiện nay, 

khu vực gần tòa nhà đã trồng các loại cây bóng mát như cây bằng lăng, cây bàng Đài 

Loan, cây lộc vừng, cau cảnh, nhãn,… để trồng trên vỉa hè.  

- Ngoài biện pháp trồng cây xanh thì có thể hạn chế bằng biện pháp vệ sinh, 

quét dọn hàng ngày mặt bằng sân bãi, đường ra vào tầng hầm nội bộ trong tòa nhà. 

b/ Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng 

- Cơ sở có trang bị 02 máy phát điện dự phòng, tổng công suất 4000 kVA.  

+ Vị trí máy phát điện được đặt tại phòng kỹ thuật tầng hầm 1 của khối nhà. 

+ Máy phát điện chỉ được vận hành trong trường hợp mất điện mạng lưới, do 

đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn, mức độ tác 

động đến môi trường xung quanh không thường xuyên. 

 Biện pháp hạn chế các tác động đến môi trường từ máy phát điện dự phòng: 

- Máy phát điện lắp đặt có công nghệ hiện đại, máy phát điện có các thông số 

khí thải đã được kiểm soát theo quy chuẩn; 

- Chỉ sử dụng dầu nhiên liệu là DO (hàm lượng lưu huỳnh là 0,05%); 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đảm bảo thiết bị vận hành tốt nhằm hạn chế 

khí thải phát sinh. 

- Bố trí phòng đặt máy phát điện cách âm với bên ngoài và có hệ thống ống 

thông khí thải, dẫn khói xả ra môi trường.  

- Vị trí đặt máy phát điện cách xa khu dân cư và đảm bảo độ thông thoáng để 

khuếch tán khí thải ra môi trường. 

c/ Biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải từ hoạt động nấu ăn  

- Hoạt động của cơ sở có nhà ăn và bếp ăn của Công ty quản lý tại tầng 25. 

- Giải pháp khắc phục giảm thiểu tác động ô nhiễm không khí trong khối nhà từ 

hoạt động nấu ăn bao gồm thiết kế khu vực nhà ăn, bếp ăn thông thoáng, có hệ thống 

hút mùi, điều hòa không khí với môi trường bên ngoài. 

- Thông gió cho nhà bếp của khi nấu ăn:  

+ Sử dụng quạt hút để di chuyển không khí ra ngoài trời. Mặc dù điều này sẽ 

góp phần gây ô nhiễm ngoài trời, nhưng hoạt động này làm giảm tiếp xúc với không 

khí không lành mạnh ở nồng độ cao hơn trong không gian hạn chế là nhà hay phòng 

bếp. 

+ Lắp đặt hệ thống chụp hút mùi, ống thoát khí lắp đặt chiều cao cao hơn chiều 

cao tầng nhà để hạn chế khí tích tụ khu vực nhà bếp và khu ăn ở của CBCS. 

+ Chuyển nhiên liệu sử dụng bằng gas sang các thiết bị điện để nấu ăn: Cơ sở 

có thể đề xuất nấu nướng (thức ăn, nước uống…) bằng các thiết bị điện. Điều này có 
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thể gây tốn kém do phải đầu tư thiết bị mới, nhưng có thể cân nhắc để bảo vệ sức khỏe 

cho hân viên và môi trường xung quanh. 

+ Rác thải tại khu vực nhà ăn, bếp sẽ được thu gom vận chuyển ra khu tập kết 

chất thải ngay sau khi kết thúc bữa ăn, tránh để lưu giữ trong khu vực bếp ăn thời gian 

dài. 

+ Hoạt động nấu ăn chỉ thực hiện trong thời gian ngắn từ 1-2h trong 1 ngày, do 

đó mùi, khí thải phát sinh và tác động không lớn. 

d/ Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động thu gom rác sinh hoạt và 

xử lý nước thải nước thải sinh học: 

* Giảm thiểu mùi từ khu vực tập kết rác thải sinh hoạt: 

+ Tiến hành thu gom rác thải thường xuyên và lưu giữ trong các thùng chứa rác 

có nắp đậy, không để rác ứ đọng lâu dài, đảm bảo thùng chứa không rò rỉ, không phát 

sinh mùi ra ngoài. 

+ Chủ cơ sở bố trí khu vực tập kết CTR sinh hoạt tại khu vực gần nhà ăn, nhà 

bếp. Khu vực sẽ được vệ sinh sau khi chuyển giao rác định kỳ hàng ngày, tránh gây 

phân hủy, bốc mùi. 

+ Tiến hành trồng nhiều cây xanh xung quanh khu vực phát sinh mùi hôi. 

+ Tổ chức thu gom định kỳ chất thải rắn sinh hoạt với tần suất 1 lần/ngày và 

phun chế phẩm khử mùi đối với các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực tập 

kết chất thải rắn sinh hoạt. 

* Giảm thiểu mùi từ hệ thống xử lý nước thải: 

 Đánh giá tác động của phát tán mùi hồi từ hệ thống XLNT 

+ Các nguồn chính gây mùi khó chịu thường là do quá trình phân hủy các hợp 

chất hữu cơ chứa Nitơ và Lưu huỳnh từ các bể kỵ khí, bể aeroten, bể lắng, bể chứa bùn 

thải tạo ra các khí: CH₄, H₂S, NH₃, mercaptan.  

+ Các khí này không độc, nhưng làm giảm nồng độ oxy trong không khí khi 

tích tụ (gây ngạt). Khí metan dễ cháy nổ khi nồng độ đạt 5–15% thể tích không khí. 

Các khí này gửi lâu dài gây đau đầu, buồn nôn, khó chịu tâm lý do mùi thối nặng. 

Như vậy, mùi, khí thải trên nếu không thu gom, xử lý sẽ lan tỏa mùi do khuếch tán khí 

ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư xung quanh. 

 Để giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải, Chủ cơ sở sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

+ Hệ thống xử lý nước thải được xây ngầm và bố trí nắp đậy kín tại các bể xử lý 

nhằm giảm thiểu phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. 

+ Vệ sinh song chắn rác sau mỗi ngày hoạt động. 

+ Định kỳ thu gom, nạo vét bùn thải và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý 

theo quy định. 
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+ Định kỳ kiểm tra hệ thống, đảm bảo hiệu quả XLNT sinh hoạt. 

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn, hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo khép kín và nước thải sau xử lý 

đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

+ Thường xuyên kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể để đảm bảo thời gian 

lưu nước tại các bể nhỏ nhất, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí tại đây. Thường 

xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí để tránh xảy ra hiện tượng 

yếm khí phát sinh mùi hôi.  

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh, khối lượng và thành phần chất thải:  

+ Tại cơ sở chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân, ăn uống, 

hoạt động văn phòng của đơn vị trong tòa nhà. Thành phần chủ yếu gồm: Túi nilon, 

hộp xốp, giấy báo thải, bìa thải, thực phẩm thừa, ... 

+ Hiện nay, theo số liệu thống kê thực tế phát sinh của cơ sở năm 2024, 2025 

cho thấy khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng: 800-1100 kg/ngày.  

+ Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất: 

Với Quy mô số người làm hành chính là 2500 người. Theo “nguồn Bảng 4.3 

văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ TNMT” tỷ lệ phát 

sinh chất thải rắn trên đầu người tại khu vực đô thị khoảng 1,08 kg/người/ngày”. 

Cơ sở hoạt động là văn phòng làm việc, ăn ở do đó định mức phát thải là 0,5 

kg/người/ngày.  

Vậy, khối lượng CTR sinh hoạt tính theo đầu người là 250 x 0,5 = 1250 

kg/ngày, tương tương 375.000 kg/năm.  

 Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ chất thải  

- Công ty thực hiện thu gom và phân loại rác tại nguồn theo đúng quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 

của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ 

sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy, 

thường phát sinh nhiều tại khu nhà ăn, bếp và văn phòng làm việc. Việc bố trí các 

thùng chứa rác như sau: 

+ Khu vực văn phòng: Bố trí mỗi phòng 01 thùng loại nhỏ (10-30 lít) để chứa 

chất thải sinh hoạt ở khu văn phòng. 

+ Đối với thức ăn thừa từ nhà ăn, bếp ăn tập chung: Bố trí 03 thùng loại lớn 

(240 lít) để chứa (rác thải tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải không thể tái chế). 
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Phần thức ăn thừa sẽ được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi và hàng ngày có người đến 

thu gom và vận chuyển đi cho hoạt động chăn nuôi. 

+ Khu vực công cộng (hành lang, sân đường): Dọc hành lang đường đi, vỉa 

hè,... Bố trí 03 thùng chứa loại 60-100 lít để chứa chất thải phát sinh. 

- Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt như sau: 

 

Hình 3. 9. Sơ đồ quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

- Công trình lưu giữ và xử lý: 

+ Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác thải tại các phòng rác của các 

tầng tòa nhà, rác thải bếp và rác thải công cộng vận chuyển về 01 kho chứa rác thải 

sinh hoạt tập trung tại tầng hầm 01. 

+ Cơ sở bố trí 01 kho chứa rác sinh hoạt tập trung tại tầng hần B01 khối nhà 

diện tích 30 m2, (kích thước: Dx R = 6m x 5m), cao 2,5m.  

+ Chủ cơ sở đã có Hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt số 

HĐKL/2250196 với mã mã Khách hàng:  LTt2HDKL0536 ngày 30/12/2024 với Công 

ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm về việc hợp đồng 

dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của cơ sở theo đúng quy định của 

UBND thành phố Hà Nội. 

+ Tần suất vận chuyển: 01 ngày/lần. 

- Một số hình ảnh thùng chứa rác tại kho chứa tập trung của cơ sở hiện nay: 
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Hình 3. 10. Thùng chứa rác tại cơ sở hiện trạng 

3.3.2. Chất thải rắn thông thường 

Trong quá trình hoạt động, chất thải rắn thông thường phát sinh chủ yếu từ 

hoạt động nạo vét cống thoát nước, hoạt động nạo hút bể tự hoại, bùn thải hoạt động 

xử lý nước thải. Khối lượng dự kiến các các loại rác thải phát sinh và biện pháp thu 

gom như sau: 

- Bùn, cặn lắng từ hoạt động nạo vét cống thoát nước: 

+ Định kỳ khoảng 06 tháng đến 01 năm sẽ Chủ cơ sở sẽ thực hiện nạo vét cống 

thoát nước mưa để đảm bảo thoát nước cho khu vực cơ sở. Khối lượng bùn, cặn lắng 

phát sinh khoảng 0,5 m3/lần. 

+ Bùn, chất thải nạo vét này được thu gom vận chuyển cùng các loại rác thải 

sinh hoạt trong ngày. 

- Bùn từ bể lọc, lắng kỵ khi: 

+ Trong quá trình sử dụng nhà vệ sinh, bể kỵ khí sẽ phát sinh lượng bùn thải. 

Thành phần của bùn thải này chủ yếu là nước (chiếm tới ~85%, do thiết bị vệ sinh cần 

nước để hút lôi cuốn các cặn bẩn khác) và chất cặn bã, các chất thải khác (có hàm 

lượng nhỏ hơn 15%) bao gồm các loại cặn được phân hủy từ phân và giấy vệ sinh, ...  

+ Theo Giáo trình cấp thoát nước (Bộ Xây dựng, 2005). Khối lượng cặn phát 

sinh từ bể kỵ khí được tính theo công thức sau: 

Mcbth =  x N 

Trong đó:  

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người trong 01 ngày đêm (a = 0,4 – 0,5 

lít/người/ngày đêm). Chọn a = 0,4 lít/ngày đêm (Lựa chọn cặn lắng tối đa để tính toán 

lượng bùn phát sinh nhiều nhất tại cơ sở) 

T: thời gian giữa 2 lần hút cặn (365 ngày) 
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W₁: độ ẩm cặn mới khi vào bể (W₁=45%) 

W₂: độ ẩm cặn khi lên men (W₂ = 40%) 

b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (b = 0,2) 

N: số người sử dụng thường xuyên (N = 2500 người)  

Lượng bùn phát sinh bằng: Mcbth ≈ 26,5 m³/năm 

+ Bùn thải từ bể tự hoại có thành phần các chất ô nhiễm tương đối cao. Vì vậy, 

Chủ cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định với tần suất 02 

năm/lần. 

- Bùn từ bể tách mỡ: Được Chủ cơ sở hút định kỳ với tần suất 01 tuần/lần và 

thuê đơn vị chức năng xử lý theo quy định. Khối lượng chất thải phát sinh khoảng 5,0 

kg/lần 

- Bùn thải từ hệ thống XLNT: 

+ Bùn thải từ quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải sẽ sinh ra một 

lượng bùn đáng kể. Ước tính lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải căn 

cứ công thức 13-1, tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải -Trịnh Xuân Lai 

như sau: 

+ Lượng bùn thải được tính theo công thức:  

Mbùn = Q x ((CSSvào – CSSra) + kBOD x (CBODvào – CBODra))/1000 (kg) 

+ Trong đó:  

Q – Lưu lượng nước thải (m3/ngày) (Tính theo công suất HTXLNT là 100 m3/ngđ) 

Css – Nồng độ SS (mg/l), CSSvào = 200 mg/l, CSSra = 60 mg/l 

CBOD – Nồng độ BOD (mg/l), CBODvào = 350 mg/l, CBODra = 40 mg/l 

kBOD – Hệ số chuyển BOD thành bùn (=0,3) 

Thay vào công thức, ta có: 

Mbùn = 220 x ((200 – 60) + 0,3 x (350 – 40))/1000 = 30,29 kg/ngày, tương 

đương 15,05 tấn/năm. 

+ Thực tế lượng bùn phát sinh khoảng 70% do lượng bùn và nước thải được 

tuần hoàn xử lý lại nên khối lượng bùn phát sinh khoảng 10,5 tấn/năm. 

+ Bùn thải từ hệ thống XLNT được chứa tại bể chứa bùn, thành phần các chất ô 

nhiễm trong bùn thải tương đối cao. Vì vậy, Chủ cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý theo quy định với tần suất khoảng  06 tháng/lần. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh, khối lượng và thành phần chất thải:  

Trong quá trình hoạt động dự báo phát thải một lượng CTNH như sau:  
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+ Pin, ắc quy thải từ quá trình bảo dưỡng, thay thế các thiết bị điều khiển, thiết 

bị cấp nguồn điện di động. Khối lượng khoảng 15 kg/năm. 

+ Bao bì cứng thải bằng nhựa thải (vỏ can chứa hóa chất từ hoạt động xử lý 

nước thải, hoạt động lau dọn nhà, vỏ chứa dầu mỡ thải từ hoạt động bảo dưỡng thiết 

bị, …): Dự kiến 1 năm phát sinh khoảng 50 kg/năm. 

+ Găng tay, giẻ lau nhiễm chất thải nguy hại (xăng, dầu, mỡ bôi trơn,…) từ 

quá trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật như sửa chữa thiết bị điện, thang máy 

khoảng 25 kg/năm;  

+ Bóng đèn huỳnh quang thải: Dự kiến 1 năm phát sinh khoảng 120 kg/năm. 

+ Đầu mỡ tổng hợp thải: Dự kiến 1 năm phát sinh khoảng 80 kg/năm. 

- Khối lượng dự kiến như sau: 

Bảng 3. 8. Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh 

TT Loại chất thải Trạng thái 
Mã  

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 15 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa  Rắn 18 01 03 50 

3 
Găng tay, giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại, chất hấp thụ, vật liệu lọc 
Rắn 18 02 01 25 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn  16 01 06 120 

5 Đầu mỡ tổng hợp thải Lỏng  17 02 03 80 

 Tổng   290 

[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

 Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ CTNH 

- Toàn bộ lượng CTNH phát sinh tại cơ sở được thu gom vào nơi quy định.  

+ Mỗi loại chất thải phát sinh, nhân viên vệ sinh thu gom vào một thùng chứa 

riêng, có nắp đậy và chuyển đến kho lưu giữ CTNH, đảm bảo không gây ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh. 

+ Chất thải nguy hại được phân loại ngay tại nguồn phát sinh và được lưu giữ 

riêng không được để lẫn với các loại chất thải rắn thông thường khác.  

+ Chủ cơ sở bố trí 05 thùng chứa 05 loại CTNH và 01 can nhựa hoặc thùng để 

chứa dầu thải được xếp gọn một khu vực. Mỗi thùng chứa CTNH được dán nhãn, ghi 

các thông tin về tên, mã CTNH theo quy định.  

- Kho chứa CTNH: Chủ cơ sở đã bố trí 01 kho chứa CTNH với diện tích 12 m2.  

+ Vị trí: Tại tầng hầm B1 của khối nhà.  

+ Kho chứa CTNH được thiết kế, cấu tạo có mái che kín bằng tôn, tường bao 

xung quanh bằng tôn, nền chống thấm và có rãnh thu nước chảy tràn, có thiết bị 

PCCC, có biển báo. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở:“Tòa tháp BIDV” 

Chủ cơ sở: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam                     67 

- Chủ cơ sở thực hiện công tác báo cáo tình hình phát sinh và quản lý chất thải 

nguy hại lên Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT 

ngày 06/01/2025 và và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH với Công ty Cổ phần xử 

lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình để thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ 

lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở theo đúng quy định (Hợp 

đồng thu gom số 01.01.2026/CNK ngày 01/01/2026 về việc thu gom CTNH, hợp đồng 

được đính kèm phụ lục báo cáo).  

- Một số hình ảnh kho thu gom chất thải nguy hại của cơ sở: 

Hình 3. 11. Kho chứa chất thải nguy hại tại cơ sở 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  
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a/ Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động giao thông 

- Để hạn chế tiếng ồn từ hoạt động của phương tiện giao thông, Chủ cơ sở chủ 

động trồng cây xanh xung quanh đường nội bộ. Cây xanh được trồng vây quanh khu 

vực đường giao thông có tác dụng hấp thu tiếng ồn, chặn sự di chuyển của chất ô 

nhiễm từ đường giao thông bên cạnh tới cơ sở, đồng thời tạo cảnh quan đẹp, điều tiết 

vi khí hậu khu vực. 

- Bố trí bãi đậu xe và nhân viên hướng dẫn ra vào cơ sở hợp lý, tránh trường hợp 

số lượng lớn xe hoạt động cùng lúc gây ùn tắc, phát sinh tiếng ồn, rung lớn. 

- Lập các nội quy, quy định tốc độ khi ra vào tầng hầm, không kéo còi trong 

khu vực hầm để xe. 

b/ Tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng: 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng gây mức ồn khá cao, trung bình từ 

90dBA - 95dBA. 

 Biện pháp để hạn chế giảm thiểu: 

+ Máy phát điện lắp đặt có công nghệ hiện đại, Chủ cơ sở lắp đặt máy phát điện 

Công suất 4000 KVA hiện đại với các thông số phát thải đảm bảo theo kiểm soát kỹ 

thuật thông số máy quy chuẩn. 

+ Chân máy phát điện có đặt các lót đệm chống rung khi máy hoạt động. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đảm bảo thiết bị vận hành tốt nhằm hạn chế 

khí thải phát sinh. 

+ Bố trí phòng đặt vị trí máy phát điện cách âm và vị trí xa dân cư đảm bảo độ 

khuếch tán ra môi trường cao. 

c/ Tiếng ồn, độ rung từ máy thối khí của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Hoạt động của máy thổi khí gây mức ồn khá cao, trung bình từ 80-85 dBA. 

 Biện pháp để hạn chế giảm thiểu: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đảm bảo thiết bị vận hành tốt. 

- Bố trí phòng đặt vị trí máy thổi khí khu vực phòng riêng và cách xa khu nhà 

văn phòng, xa khu dân cư đảm bảo độ khuếch tán ra môi trường cao. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải 

Các sự cố có thể xảy ra đối với các Hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở: 

Bảng 3. 9. Các sự cố thường gặp, nguyên nhân và cách ứng phó, khắc phục sự cố 

Hiện tượng Nguyên nhân Ứng phó sự cố 

1. Hệ thống bơm 

Bơm hoạt động 

nhưng nước không 

- Bơm bị nghẹt rác, bùn 

- Guồng bơm bị hỏng 

- Kéo bơm lên kiểm tra và vệ sinh 

rác nếu bơm bị nghẹt 
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Hiện tượng Nguyên nhân Ứng phó sự cố 

lên - Thay thế guồng bơm nếu bơm bị 

hỏng 

Bơm không hoạt 

động 

- Hệ thống điện của bơm 

có vấn đề 

- Phao điều khiển bơm bị 

kẹt 

- Kiểm tra lại điện nguồn cấp cho 

bơm và các thiết bị đóng cắt trong 

tủ điện 

- Kiểm tra phao điều khiển và 

khắc phục 

Bơm hoạt động liên 

tục 

- Hệ thống điện của bơm 

có vấn đề 

- Phao điều khiển bơm bị 

kẹt 

- Kiểm tra lại điện nguồn cấp cho 

bơm và các thiết bị đóng cắt trong 

tủ điện 

- Kiểm tra phao điều khiển và 

khắc phục 

Máy thổi khí hoạt 

động kêu to 
- Máy thổi khí khô dầu. - Kiểm tra lại dầu máy thổi khí 

2. Hệ thống cấp khí 

Có hiện tượng nổi 

bọt mạnh khắp mặt 

bể, bóng khí lớn, to 

rõ 

Cung cấp quá nhiều oxy 

tao DO cao, bùn bị biến 

dạng 

Giảm lượng khí cung cấp để duy 

trì DO trong khoản cần thiết 

Khí, bùn mặt bể 

không đều, bùn 

chết hoặc xáo trộn 

không đầy đủ trong 

một vài nơi trong 

bể 

Nghẽn ống cấp khí 

Cung cấp khí kém gây 

DO thấp 

+ Nếu ống cấp khí chưa được vệ 

sinh trong vòng 12 tháng thì vệ 

sinh lại 

+ Nếu có một số điểm bị nghẽn 

thỉ phải vệ sinh lại tất cả hệ thống 

ống trong bể 

+ Tăng cung cấp oxy để duy trì 

oxy trong khoản cần thiết 

+ Điều chỉnh van để giữ lượng khí 

sục đều và đủ 

+ Điều chỉnh lượng bùn tuần hoàn 

Cung cấp thừa khí 

nhưng không có 

dấu hiệu thay đổi rõ 

ràng về chất hữu cơ 

hay chế độ thuỷ 

lực. Khó để điều 

chỉnh giữ ở mức 

DO vừa đủ 

+ Rò rỉ khí trong hệ 

thống ống 

+ Ống cấp khí bị nghẽn.  

+ Không khí ra mạnh tại 

các đầu ống tạo ra các 

điểm sôi trên bề mặt gần 

các đầu ống 

+ Quá tải các chất hữu cơ 

(BOD, COD) trong quá 

trình phát triển bùn 

+ Làm chặt lại các khớp nối hoặc 

thay thế nếu cần 

+ Nếu ống cấp khí chưa được vệ 

sinh trong vòng 12 tháng thì vệ 

sinh lại 

+ Nếu có một số điểm bị nghẽn 

phải vệ sinh lại tất cả hệ thống ống 

trong bể 

+ Nếu lượng chất hữu cơ lớn hơn 

25% khả năng vận hành lý tưởng, 

giảm đến mức bình thường 

3. Vấn đề về bùn 
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Hiện tượng Nguyên nhân Ứng phó sự cố 

- Sự trương nở bùn 

làm bùn nổi lên 

trên bề mặt ngăn 

chưa bùn 

- Sự trương nở bùn 

thường kèm theo 

quá trình bùn khó 

lắng như nhũ 

tương, bùn loãng 

+ DO thấp  

+ Lượng bùn trong bể 

SBR quá cao 

+ Sự sinh trưởng của 

sinh vật dạng sợi 

Flamentous 

+ Khắc phục bằng cách tăng hàm 

lượng khí vào bể hiếu khí 

+ Khắc phục bằng cách tăng 

lượng bùn thải về bể chứa bùn 

+ Bằng cách duy trì mức các mức 

oxy hòa tan DO cao hơn và bổ 

sung chất dinh dưỡng bị thiếu hụt 

trong trường hợp đặc biệt. 

Bùn thối 

Bùn thối có thể xảy ra khi 

hệ thống ngừng hoạt động 

trong một thời gian, hoặc 

để lưu quá lâu bùn trong 

bể lắng và làm đặc bùn 

Để khắc phục bùn thối một cách 

hiệu quả, các bể thông khí phải 

khuấy sục hoàn toàn và bùn được 

bơm thường xuyên. 

 

Vi sinh vật chết 

Chất độc sẽ làm giảm khả 

năng hoạt động của vi 

sinh vật hoặc làm chết vi 

sinh vật, khi đó hệ thống 

bị đảo lộn và dòng ra có 

chất lượng kém 

Người vận hành phải hạn chế các 

chất khử trùng từ nhà máy (là 

những chất độc) đi vào hệ thống. 

Tuy nhiên, khi vấn đề này xảy ra, 

dừng ngay lập tức toàn bộ bùn 

được hồi lưu quay lại bể SBR. 

Những vật chất độc như kim loại 

nặng, acid, thuốc trừ sâu sẽ không 

bao giờ được đổ vào hệ thống rãnh 

mà không có sự điều khiển thích 

hợp 

Sự tạo bọt 

Ở đây có nhiều giả thuyết 

dẫn tới nguyên nhân này, 

ví dụ như sự có mặt của 

chất hoạt động bề mặt 

(chất tẩy rửa) trong nước 

thải hoặc cấp khí quá 

nhiều. Sự tạo bọt thường 

là do sự duy trì không 

hợp lý nồng độ MLSS và 

DO trong bể hiếu khí 

Khắc phục sự tạo váng nổi: 

Duy trì nồng độ MLSS trong bể 

SBR cao hơn bằng cách giảm thời 

gian hoặc/và lưu lượng bùn xả; 

Giảm cung cấp khí trong suốt thời 

gian lưu lượng thấp trong khi vẫn 

duy trì mức DO không nhỏ hơn 

2mg/l 

4. Các trường hợp sự cố cụ thể nảy sinh của công trình hệ thống xử lý 

a. Giảm hiệu quả 

nitrat hoá 

 

a1. Tuổi bùn giảm đáng 

kể xuống dưới 3-4 ngày 

a2. Một lượng lớn thành 

phần độc tố có trong 

dòng vào. (Đôi khi có thể 

quan sát thấy do sự thay 

a1. Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất 

rắn lơ lửng của trạm nhằm đảm 

bảo rằng không có hiện tượng xả 

thải nào xảy ra. 

a2. Lấy mẫu dòng thải vào và 

phân tích các thành phần độc tố, 
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Hiện tượng Nguyên nhân Ứng phó sự cố 

đổi màu của dòng thải 

thô, chưa qua xử lý) 

a3. Lượng ôxi trong bể 

sục khí thấp, làm cho quá 

trình nitrat hoá không 

thực hiện được. 

chẳng hạn như Crôm. 

a3. Kiểm tra xem nếu ôxi hoà tan 

trong bể sục khí nhỏ hơn 2mg 

Ôxi/l thì phải tăng thời gian sục 

khí. 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí 

vào bể hiếu khí 

Giảm hiệu quả khử 

nitrat hoá. 

b1. Đảo trộn dòng trong 

bể kém 

b1. Tăng cường đảo trộn bằng 

cách tăng thêm thời hoạt động của 

máy thổi khí. 

c. Bùn có màu nâu 

sẫm hoặc màu đen. 

 

c1. Thời gian lưu chất rắn 

trong bể phản ứng là quá 

dài. 

c2. Mức ôxi hoà tan thấp. 

c1. Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất 

rắn lơ lửng, và tăng xả thải bùn. 

c2. Kiểm tra nồng độ ôxi hoà tan 

và nếu thấy thấp thì cần tăng 

cường sục khí. 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí 

vào bể. 

d. Tích tụ váng bọt 

màu nâu trên bề 

mặt bể phản ứng 

 

d1. Bọt váng có chứa vi 

sinh vật dạng sợi phát 

triển trong quá trình xử lý 

d2. Mức ôxi hoà tan 

trong bể sục khí thấp do 

tải lượng COD lớn có 

trong dòng tuần hoàn từ 

bể phản ứng, bể nén bùn 

… 

d3. Tuổi bùn quá ngắn 

dẫn tới nồng độ hỗn hợp 

lỏng và chất rắn lơ lửng 

thấp 

d1. Thay đổi các hình thức sục khí 

sao cho có thể liên tục tách bọt ra 

khỏi bể sục khí. 

- Xịt phá vỡ bọt bằng đầu phun 

nước. 

- Giảm nồng độ hỗn hợp lỏng và 

chất rắn lơ lửng bằng cách tăng xả 

thải trong một thời gian cho đến 

khi tình hình được cải thiện. 

d2. Tăng mức ôxi hoà tan. 

d3. Kiểm tra xem có bất cứ sự 

thay đổi trong các thành phần đầu 

vào hay không. 

e. Váng hoặc bọt 

trắng trên bề mặt bể 

SBR 

 

e1. MLSS quá thấp. 

e2. Sự có mặt của những 

chất hoạt động bề mặt 

không phân hủy sinh học. 

e1. Giảm bùn thải để tăng MLSS, 

có nghĩa là sẽ giảm F/M. 

e2. Giám sát những dòng thải mà 

có thể chứa các chất hoạt động bề 

mặt 

f. Có rất nhiều bọt 

hoặc một số vùng 

trong bể SBR bọt bị 

kết thành khối. 

f. Một số đĩa phân phối 

khí bị tắc 

 

Điều chỉnh van tay mở to cho 

thông đĩa phân phối khí sau đó 

điều chỉnh lại 

 

5. Sự cố chất lượng nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn theo quy định 

Nước thải đầu ra có 

màu nâu đến đen, 

+ Quá trình vận hành 

không đúng theo hướng 

+ Kiểm soát hoạt động của các 

thiết bị như: máy bơm, máy thổi 
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Hiện tượng Nguyên nhân Ứng phó sự cố 

trong nước có các 

cặn lắng hay huyền 

phù. 

dẫn 

+ Hóa chất sử dụng bị hết 

hay bị lỗi không bơm hóa 

chất vào bể xử lý 

khí, bơm hóa chất.  

+ Thường xuyên kiểm tra nước 

thải đầu ra bằng phướng án quan 

trắc định kỳ 

+ Kiểm tra hoạt động vận hành 

của hệ thống hàng ngày 

+ Kiểm tra lượng hóa chất, dinh 

dưỡng trong bồn, bổ sung men vi 

sinh hằng tuần 

+ Kiểm tra thời gian hoạt động 

của từng thiết bị để tiến hành bảo 

dưỡng định kỳ theo hướng dẫn 

+ Khi xảy ra sự cố dừng hoạt động 

xả thải 

+ Kiểm tra quá trình vận hành hệ 

thống XLNT (thiết bị, vận hành hóa 

chất,..) nếu có sai sót cần điều 

chỉnh, sửa chữa và bơm nước thải 

về bể gom để xử lý lại. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động vận hành cơ sở không phát sinh bụi, khí thải thường 

xuyên do đó sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải là không có. Tuy nhiên, với hoạt 

động của phương tiện giao thông ra vào tòa nhà; hoạt động máy phát điện dự phòng; 

hoạt động nấu ăn; hoạt động xử lý nước thải; hoạt động thu gom rác thải có thể phát 

sinh: Bụi, mùi, khí thải. Chủ cơ sở có các biện pháp giảm thiểu khi phát sinh bụi, mùi, 

khí thải như cụ thể tại mục 3.2 ở trên. 

3.6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện 

- Cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy cho nhà và 

công trình. Trang bị hệ thống trang thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN 

3890:2023 cho toàn bộ các công trình và tuân thủ QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.  

- Xây dựng nội quy, lắp đặt biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về 

phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy 

và chữa cháy hoặc theo quy định. 

- Có niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy 

ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. 

- Phương án phòng chống cháy, nổ phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định 

và cấp phép theo quy định. 

- Toàn bộ hệ thống tủ điện đều được nối đất an toàn. Quy định ngắt các thiết bị 

điện khi không sử dụng.  
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- Bố trí các trụ cứu hỏa, lắp đặt hệ thống PCCC đúng quy định, hệ thống báo 

cháy tự động, họng chữa cháy bên ngoài các tòa nhà, khu vực công cộng đảm bảo chất 

lượng đáp ứng theo quy định PCCC.  

- Bố trí hệ thống chữa cháy cục bộ bằng các bình xách tay tại các kho lưu giữ 

chất thải, khu vực bếp nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời dập các đám cháy khi vừa 

phát sinh, các bình chữa cháy cầm tay được bố trí tại các vị trí xung yếu của tòa nhà 

công trình và các vị trí dễ quan sát như các lối đi lại, các vị trí cửa. Tại các vị trí đặt 

bình được bố trí bộ tiêu lệnh chữa cháy.  

- Xây các bể tích trữ nước khi có sự cố cháy. Tổng thể tích bể chứa nước sạch 

90 m3 và bể trữ nước mái 80 m3. Đồng thời nếu xảy ra sự cố, tòa nhà sẽ thông báo tới 

đơn vị liên quan chủ động trong sinh hoạt và tiết kiệm nước.  

 - Định kỳ tập huấn công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ ở, nhân 

viên tại cơ sở. Thời gian diễn tập, các biện pháp an toàn được thông báo cho toàn bộ 

cán bộ chiến sĩ; lập hàng rào cách ly, đặt biển báo và bố trí lực lượng canh gác đầy đủ. 

Trong giờ diễn tập tuyệt đối nghiêm cấm người không có phận sự qua lại trong khu 

vực nguy hiểm; 

 - Khi xảy ra các vấn đề về hỏa hoạn, cháy nổ cần lập tức báo nhanh cho đội 

PCCC và các cơ quan công an gần nhất để phối hợp thực hiện dập lửa sớm nhất có thể. 

3.6.4. Biện pháp giảm thiểu sự cố ngập úng  

 Do biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh hơn, nghiêm trọng 

hơn, tình trạng ngập lụt càng về những năm sau sẽ tăng cường hơn về mức độ, tần suất 

và thời gian kéo dài nên chủ đầu tư đã có các các phương án để phòng ngừa, ứng phó 

sự cố để hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, ngập lụt như sau: 

- Trong quá trình vận hành, trường hợp mưa lũ kéo dài dẫn tới hệ thống thoát 

nước không kịp thoát ra ngoài khu vực, cơ sở bố trí máy bơm bơm nước từ các công 

trình của cơ sở ra ngoài khu vực tránh để ngập các công trình lâu ngày gây hỏng hóc, 

ngập thấm công trình. 

- Thường xuyên kiểm tra các bơm nước, bảo dưỡng định kỳ, hạn chế hỏng hóc, 

khi cần thiết sử dụng được luôn. 

- Bố trí tổ vệ sinh thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực cơ sở hạn chế nước 

mưa kéo theo chất thải bề mặt xuống cống thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy. 

- Định kỳ nạo vét hệ thống cống rãnh, hố ga để loại bỏ bùn đất, rác thải, vật cản 

tích cụ trong cống rãnh, giúp hệ thống thoát nước hoạt động bình thường, ngăn ngừa 

tình trạng tắc nghẽn, ứ đọng chất thải, nước thoát chậm. 

- Trong trường hợp nước tràn ngập tất cả khu vực xung quanh, cơ sở sẽ phối 

hợp với địa phương lên phương án khắc phục, khơi thông mương cống thoát nước khu 

vực, bố trí bơm cưỡng bức đảm bảo cho hệ thống tiêu thoát nước khu vực hoạt động 

tốt hạn chế các tác động xấu xảy ra. 

3.6.5. Biện pháp giảm thiểu sự cố sét đánh 
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Với chiều cao của tòa nhà 25 tầng (chiều cao lớn nhất 105,5m) thì nguy cơ bị 

sét đánh là rất cao. Vì vậy, việc thiết kế xây dựng hệ thống chống sét cho tòa nhà là rất 

cần thiết. 

- Hệ thống chống sét đánh thẳng vào công trình. 

Chống sét đánh thẳng vào công trình hoàn toàn tuân thủ theo Tiêu chuẩn chống 

sét cho công trình xây dựng TCXDVN 46/2007. Tòa nhà sẽ sử dụng hệ thống kim thu 

sét bằng đồng đồng tròn đặc 70mm2 dài 0,5m, bán kính bảo vệ mỗi kim 40-50m bố trí 

tại các vị trí điểm cao trên mái vì nó đơn giản hơn và tiết kiệm nhiều chi phí lắp đặt. 

Các thanh thép chịu lực chính bên trong các cột, các đường cáp đồng trục, các băng 

đồng sẽ được dựng làm dây dẫn nối xuống với móng. 

+ Hệ thống nối đất bao gồm các cọc đồng tiếp địa D16 dài 122m dài 2,4m nối 

với nhau bằng băng đồng tiếp địa 25x3mm. Hệ thống nối đất chống sét phải có điện 

trở không vượt quá 10 (Ohm) tại tất cả các mùa trong năm. 

+ Hệ thống cáp thoát sét: Dây dẫn sét bằng đồng tròn đặc M50mm2 bao quanh 

bằng PVC đi chìm 

+ Tất cả các ổ cắm điện và thiết bị, chi tiết có vỏ kim loại như điều hòa, ống 

thép... đều được nối đất an toàn. 

+ Các dây nối đất của các thiết bị điện được nối tới các tủ điện tầng hoặc tủ điện 

điều hòa, từ các tủ điện tầng và tủ điện điều hòa được nối đến thanh nối đất (E) của 

busway để đưa về tủ tiếp địa tại phòng hạ thế trong tầng hầm. Các dây nối đất của các 

phụ tải động lực khác được kéo trực tiếp về tủ tiếp địa tại phòng hạ thế tổng trong tầng 

hầm. Từ đây, dây nối đất được nối ra hệ thống tiếp địa của tòa nhà. 

+ Hệ thống nối đất an toàn điện nhẹ bao gồm các cọc đồng tiếp địa D16 dài 

2,4m nối với nhau bằng băng đồng tiếp địa 25x3mm. Hệ thống nối đất an toàn phải có 

điện trở không vượt quá 1 (Ohm) tại tất cả các mùa trong năm. 

- Hệ thống chống sét lan truyền đường điện nguồn 

Ngoài hệ thống chống sét đánh thẳng cho công trình còn có hệ thống chống sét 

lan truyền đường điện nguồn. 

+ Lắp đặt thiết bị bảo vệ trong tủ điện để chống quá điện áp. 

+ Lắp đặt thiết bị bảo vệ tại đường cấp điện nguồn của tủ điện để bảo vệ máy 

tính, dữ liệu chống sét lan truyền. 

+ Lắp đặt thiết bị bảo vệ trong angten để bảo vệ hệ thống A/V. 

3.6.6. Biện pháp giảm thiểu sự cố dịch bệnh lây lan 

 Khi có dịch bệnh xảy ra, Đơn vị quản lý và vận hành khối nhà có trách nhiệm 

thông báo và cảnh báo cho tất cả các đơn vị làm việc, sinh hoạt tại cơ sở thông qua 

bảng tin biết về tình hình dịch bệnh và phổ biến các phương án phòng ngừa, ứng phó 

dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Kết hợp với đơn vị có chức năng khống 
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chế dịch bệnh kịp thời để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong cơ sở và người 

dân lân cận. 

3.6.7. Biện pháp giảm thiểu sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố 

Biện pháp phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm như sau: 

+ Chọn nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 

+ Đề ra nội quy và thực hiện theo Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 

ngày 17/06/2010; 

+ Yêu cầu đơn vị chế biến thực phẩm sẽ thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm 

không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật. 

- Biện pháp ứng phó sự cố 

Tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với bệnh nhân có những dấu hiệu 

nặng, tiến hành cấp cứu kịp thời. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đề án 

bảo vệ môi trường đã được phê duyệt 

Tòa tháp BIDV do Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 

quản lý vận hành và đưa vào sử dụng từ năm 2010 đến nay. Cơ sở không thay đổi nội 

dung, công trình xử lý chất thải hiện trạng so với Đề án bảo vệ môi trường và Báo cáo 

xả nước thải vào nguồn nước đã được phê duyệt. 
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Chương IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

a/ Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước xám và nước đen) từ hoạt 

động sinh hoạt tại cơ sở. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt (chứa dầu mỡ) từ khu bếp, nhà ăn, căng tin 

tại cơ sở. 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động dịch vụ đồ uống tại tầng 1 tại 

cơ sở. 

b/ Dòng nước thải: 01 dòng 

Một dòng nước thải thu gom các nguồn từ số 01 đến 03 chảy về hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt công suất 220 m3/ngày đêm để xử lý sau đó chảy vào môi trường. 

c/ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 220 m3/ngày đêm. 

d/ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

- Nước thải sau xử lý, trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường đối với nước thải sinh hoạt (cột B, K = 1,0 áp dụng với trụ sở cơ quan, văn 

phòng hành chính có diện tích sàn xây dựng >10.000 m2). 

- Từ ngày 01/01/2032, chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp 

nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 

14:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột C quy định 

giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước 

không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc có mục đích quản lý, cải thiện 

chất lượng môi trường nước). 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn theo Tần suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục  

QCVN 14: 

2008/BTNMT 

(cột B, K=1) 

QCVN 14 

:2025/BTN

MT (cột C) 

1 pH - 5 – 9 6 - 9 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

thực 

hiện 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

thực 

hiện 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 ≤50 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 ≤100 

4 
Nhu cầu ôxy hóa học 

(COD) 
mg/l - ≤110 

5 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 - 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 ≤10 

7 Tổng Nitơ (T-N)  - ≤30 
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TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn theo Tần suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục  

QCVN 14: 

2008/BTNMT 

(cột B, K=1) 

QCVN 14 

:2025/BTN

MT (cột C) 

8 Tổng Phốt pho (T-P)  - ≤10 

9 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 ≤0,5 

10 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 - 

11 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/l 20 ≤20 

12 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 10 ≤10 

13 
Phosphat (tính theo 

P) 
mg/l 10 - 

14 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100 ml 
5.000 ≤5.000 

e/ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

Nước thải của cơ sở sau xử lý được bơm lên hố ga xả nước thải và đầu nối vào 

cống thoát nước chung khu vực trên đường Tông Đản cùng với điểm xả nước mưa 

(tại ngã tư đường Tông Đản và đường Trần Nguyên Hãn). Chủ cơ sở đã có thỏa 

thuận môi trương về đấu nối thoát nước tại Công văn số  798/TNMTNĐ-QLMT ngày 

21/03/2006 với Sở Tài nguyên và Môi trường về thỏa thuận xây dựng đối nối thoát 

nước của cơ sở. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Là hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc 

phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Cống thoát nước khu vực thu gom cả nước mưa và nước thải, hướng thoát nước 

của khu vực chảy theo hệ thống thoát nước của thành phố từ Bắc xuống Nam và thoát 

vào các sông: sông Sét, Sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch. 

- Vị trí xả nước thải: Tại số 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội.  

Tọa độ vị trí thoát nước mưa: X(m) = 2326485; Y(m) = 588886. (Hệ tọa độ 

VN2000: Kinh tuyến trục 105o00, múi chiếu 30) 

- Phương thức xả thải: Bơm tự động 

- Chế độ xả thải: Gián đoạn (không theo chu kỳ). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải  

Khi cơ sở hoạt động bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao 

thông ra vào, từ máy phát điện dự phòng và từ hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, 

nguồn phát sinh này không thường xuyên, nồng độ ô nhiễm thấp và lưu lượng phát 

sinh rất nhỏ do đó Chủ cơ sở không đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải từ các hoạt 
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động này.  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Khi cơ sở hoạt động tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động vận hành của hệ 

thống xử lý nước thải (máy thổi khí, máy bơm) và từ máy phát điện dự phòng. Tuy 

nhiên, nguồn phát sinh này không thường xuyên và mức ồn nhỏ do đó Chủ cơ sở 

không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

- Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà Chủ cơ sở phải thực hiện. 

+ Năm 2015, Cơ sở được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội phê 

duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 161/QĐ-STNMT ngày 

13/02/2015 cho Tòa tháp BIDV tại số 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ là số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); 

+ Năm 2021, Cơ sở được UBND thành phố Hà Nội Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 121/GP-UBND ngày 08/04/2021 cho Tòa tháp BIDV tại số 194 Trần 

Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

- Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường (kèm theo các văn bản báo 

cáo trong Phụ lục) của Chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền. 

+ Trong 02 năm hoạt động gần đây, Cơ sở vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường ổn định, các hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý bụi chưa có sự cố về 

môi trường. Chủ cơ sở đã thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để tiến hành 

thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng 

quy định. 

+ Chủ cơ sở đã thuê đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc môi trường nước 

thải, môi trường không khí xung quanh, môi trường không khí khu vực làm việc tại Cơ 

sở theo đúng tần suất đã được quy định trong báo cáo xả nước thải và báo cáo đề án 

BVMT đã phê duyệt. 

+ Định kỳ hành năm, Chủ cơ sở đã lập báo cáo môi trường đến Sở Tài nguyên 

và Môi trường để báo cáo tình hình hoạt động của Cơ sở (báo cáo môi trường năm 

2024, 2025 được đính kèm phụ lục báo cáo). 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Chủ cơ sở tổng hợp tóm tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công trình 

xử lý nước thải trong 02 năm gần nhất như sau: 

- Tổng hợp lưu lượng nước thải của hệ thống XLNT sinh hoạt. 

Bảng 5. 1. Lưu lượng nước thải xả thải năm 2025 của cơ sở 

TT Thời gian Đơn vị 
Lưu lượng xả nước thải  

Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình 

1. Tháng 1 m3/tháng 186 2 96 

2. Tháng 2 m3/tháng 131 3 85 

3. Tháng 3 m3/tháng 150 0 73 

4. Tháng 4 m3/tháng 240 0 65 
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TT Thời gian Đơn vị 
Lưu lượng xả nước thải  

Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình 

5. Tháng 5 m3/tháng 130 0 59 

6. Tháng 6 m3/tháng 141 2 73 

7. Tháng 7 m3/tháng 116 2 70 

8. Tháng 8 m3/tháng 115 2 59 

9. Tháng 9 m3/tháng 155 0 72 

10. Tháng 10 m3/tháng 130 0 69 

11. Tháng 11 m3/tháng 118 0 56 

12. Tháng 12 m3/tháng 175 6 78 

[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

Bảng 5. 2. Lưu lượng nước thải xả thải năm 2024 

TT Thời gian Đơn vị 
Lưu lượng xả nước thải  

Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình 

13. Tháng 1 m3/tháng 205 2 103 

14. Tháng 2 m3/tháng 144 3 91 

15. Tháng 3 m3/tháng 165 0 78 

16. Tháng 4 m3/tháng 264 0 70 

17. Tháng 5 m3/tháng 143 0 63 

18. Tháng 6 m3/tháng 155 2 78 

19. Tháng 7 m3/tháng 128 2 75 

20. Tháng 8 m3/tháng 127 2 63 

21. Tháng 9 m3/tháng 171 0 77 

22. Tháng 10 m3/tháng 143 0 74 

23. Tháng 11 m3/tháng 130 0 60 

24. Tháng 12 m3/tháng 193 6 83 

[Nguồn: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam] 

- Tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt định kỳ: 

Năm 2024, 2025 Chủ cơ sở đã phối hợp với đơn vị phân tích nước thải sinh 

hoạt định kỳ lấy mẫu 03 tháng/lần. Kết quả quan trắc được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. 3. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 

Năm 2024 QCVN 

14: 2008/ 

BTNMT 

(cột B) 

Qúy 1 

13/2/2024

Qúy 2 

28/4/2024 

Qúy 3 

23/7/2024 

Qúy 4 

6/11/2024 

1 pH - 6,86 7,62 7,18 6,7 5-9 

2 TDS mg/l 268 389 228 29 1000 

3 BOD5 mg/l 20,4 34,5 14,4 46 50 

4 TSS mg/l 9,9 19,6 30,4 432 100 
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TT Thông số Đơn vị 

Năm 2024 QCVN 

14: 2008/ 

BTNMT 

(cột B) 

Qúy 1 

13/2/2024

Qúy 2 

28/4/2024 

Qúy 3 

23/7/2024 

Qúy 4 

6/11/2024 

5 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 9,88 2,9 8,74 1 10 

6 
Nitrat (tính theo 

N) 
mg/l 3,2 6,4 19,2 4,6 50 

7 
Phosphat (tính 

theo P) 
mg/l 0,27 0,54 2,03 0,31 10 

8 Sunfua  mg/l 0,033 0,17 0,058 8,83 4 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 

KPH 

(MDL=3) 
0,72 0,6 3,02 20 

10 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt  

mg/l 0,07 0,17 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

<0,03 10 

11 Tổng coliform 
MPN/ 

100ml 
23 3900 540 1700 5000 

 [Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt năm 2024] 

Bảng 5. 4. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt năm 2025 

TT Thông số Đơn vị 

Năm 2025 QCVN 

14: 2008/ 

BTNMT 

(cột B) 

Qúy 1 

13/2/2025

Qúy 2 

28/4/2025 

Qúy 3 

23/7/2025 

Qúy 4 

6/11/2025 

1 pH - 6,86 7,62 7,18 6,7 5-9 

2 TDS mg/l 268 389 228 29 1000 

3 BOD5 mg/l 20,4 34,5 14,4 46 50 

4 TSS mg/l 9,9 19,6 30,4 432 100 

5 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 9,88 2,9 8,74 1 10 

6 
Nitrat (tính theo 

N) 
mg/l 3,2 6,4 19,2 4,6 50 

7 
Phosphat (tính 

theo P) 
mg/l 0,27 0,54 2,03 0,31 10 

8 Sunfua  mg/l 0,033 0,17 0,058 8,83 4 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 

KPH 

(MDL=3) 
0,72 0,6 3,02 20 

10 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt  

mg/l 0,07 0,17 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

<0,03 10 

11 Tổng coliform 
MPN/ 

100ml 
23 3900 540 1700 5000 
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 [Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt năm 2025] 

* Ghi chú:  

+ QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho 

phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt.        

+ NT: Nước thải sinh hoạt sau xử lý trước khi chảy vào hố ga xả thải của cơ sở. 

=> Nhận xét: Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt sau xử lý nước thải trước 

khi chảy vào mương thoát nước sau nhà của cơ sở năm 2024, 2025 cho thấy các chỉ 

tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn của QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B). 

- Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, 

liên tục: Cơ sở không thuộc đối tượng. 

- Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: Năm 2024, 2025 cơ sở chưa xảy 

ra các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. 

- Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công 

trình xử lý nước thải. Năm 2024, 2025 cơ sở đã thực hiện bảo dưỡng các hệ thống xử 

lý nước thải với tầng suất khoảng 06 tháng/lần. 

- Đánh giá hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử 

lý nước thải: Cơ sở hiện có 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 220 

m3/ngày đã được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước số 121/GP-UBND ngày 08/04/2021 và kết quả phần tích chất lượng nước thải 

định kỳ cho thấy các chất ô nhiễm đầu ra đạt yêu cầu tiêu chuẩn xả nước thải theo quy 

định do đó đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của Cơ sở phù hợp và đảm báo khả năng 

đáp ứng yêu cầu. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Hoạt động của cơ sở không phát sinh khí thải, tuy nhiên Chủ cơ sở tổng hợp 

tóm tắt các thông tin về kết quả hoạt động quan trắc môi trường khống khí xung quanh 

và môi trường làm việc đinh kỳ của cơ sở trong 02 năm gần nhất như sau: 

- Tổng hợp các kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh định kỳ: 

Năm 2024, 2025 Chủ cơ sở đã phối hợp với đơn vị phân tích mẫu không khí 

xung quanh và không khí khu vực làm việc định kỳ 06 tháng/lần. Kết quả quan trắc 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. 5. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh  

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

(TB1h) 

Năm 2024 Năm 2025 

Qúy 1+2 

(KKXQ) 

Qúy 3+4 

(KKXQ) 

Qúy 1+2 

(KKXQ) 

Qúy 3+4 

(KKXQ) 
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1 Nhiệt độ 0oC 29,3 21,1 30,6 26.1 - 

2 Độ ẩm % 62,7 79,3 82,6 50.7 - 

3 
Tốc độ 

gió 
m/s 0,8 1 0,6 0.7 - 

4 Độ ồn dBA      

5 SO2 mg/Nm3 52 74 165 122 350 

6 CO mg/Nm3 4.300 5.405 
<9000  

(LOQ=9000) 

KPH 

(MDL=3000) 
30.000 

7 NO2 mg/Nm3 45 62 94,8 95.6 200 

8 NH3       

9 TSP mg/Nm3 87 113 108 130 300 

[Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc môi trường năm 2024, 2025] 

* Ghi chú:  

+ QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí: 

+ Vị trí lấy mẫu: tại khu vực cổng Tòa tháp tiếp giáp đường Trần Quang Khải 

=> Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 

tại cơ sở năm 2024, 2025 cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Như vậy, môi trường không khí tại khu vực cơ 

sở chưa có dấu hiệu ô nhiễm và cơ sở đã và đang thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

bụi, khí thải hiệu quả. 
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Bảng 5. 6. Kết quả phân tích môi trường không khí khu vực làm việc tại cơ sở  

TT Thông số Đơn vị 

 QCVN 03: 

2019/BYT 

(tiếp xúc ngắn) 

NĂM 2024 NĂM 2025 

KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 

1 Độ ồn dBA 29.6 30.2 28.6 31.6 29.5 28.7 28.4 27.9 27.5 28.3 18-32(1) 

2 Nhiệt độ 0oC            

3 Độ ẩm % 65.3 63.7 66.8 64.5 65.7 62.3 63.4 64.5 62.9 64.6 40-80(1) 

4 Tốc độ gió  m/s 0.5 0.6 0.4 0.8 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.2-1.5(1) 

5 CO mg/Nm3 2.62 2.39 2.85 3.31 3.42 2.17 2.85 2.39 3.08 2.28 40 

6 SO2 mg/Nm3 0.55 0.47 0.68 0.79 0.76 0.79 1.05 1.05 1.05 0.79 10 

7 NOx mg/Nm3 0.53 0.41 0.43 0.53 0.47 0.94 0.56 0.75 0.56 0.75 10 

8 O3 mg/Nm3            

9 Bụi toàn phần mg/Nm3 0.23 0.35 0.3 0.41 0.38 0.5 0.42 0.49 0.4 0.35 4(2) 

[Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc môi trường năm 2024,2025] 

* Ghi chú:  

+ QCVN 03:2019/BYT (tiếp xúc ngắn) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi 

làm việc. 

+ (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ (2)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ Vị trí lấy mẫu K1: Tại tầng hầm B1 

+ Vị trí lấy mẫu K2: Tại tầng hầm B2 

=> Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực làm việc tại cơ sở năm 2024, 2025 cho thấy tất cả các chỉ 

tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT; QCVN 26:2016/BYT; QCVN 02:2019/BYT. Như vậy, môi trường 

không khí tại khu vực làm việc tại cơ sở không có dấu hiệu ô nhiễm và cơ sở đã và đang thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải hiệu quả.
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- Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc khí thải tự động, 

liên tục:  

Cơ sở không thuộc đối tượng. 

- Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải:  

Cơ sở không có hoạt động xử lý khí thải. 

- Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công 

trình xử lý khí thải.  

Cơ sở không có hoạt động xử lý khí thải. 

- Đánh giá hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử 

lý bụi.   

Cơ sở không có hoạt động xử lý khí thải. 

5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải) 

Cơ sở không thuộc đối tượng. 

5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

(đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)  

Cơ sở không thuộc đối tượng. 

5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

- Thống kê khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh và được chuyển giao cho đơn 

vị chức năng thu gom: Theo số liệu thống kê thực tế phát sinh của Cơ sở 02 năm gần 

đây như sau: 

+ Năm 2024: khoảng 800 kg/ngày. 

+ Năm 2025: khoảng 1100 kg/ngày. 

- Thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh:  

+ Với khối lượng bùn thải và cặn lắng phát sinh tại cơ sở và được chuyển giao 

cho đơn vị chức năng thu gom: Theo số liệu thống kê thực tế phát sinh của Cơ sở 02 

năm gần đây như sau: 

+ Năm 2024: Khoảng 24,8 m3/năm.  

+ Năm 2025: Khoảng 23,5 m3/năm. 

- Thống kê khối lượng chất thải nguy hại phát sinh và được chuyển giao cho 

đơn vị chức năng thu gom:  

Bảng 5. 7. Thành phần, khối lượng CTNH thu gom năm 2024, 2025  

TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lượng trung 

bình (kg/năm) 

Năm 2024 Năm 2025 

1 Pin, ắc quy thải 19 06 01 Rắn 4 2 
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TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lượng trung 

bình (kg/năm) 

Năm 2024 Năm 2025 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa  18 01 03 Rắn / / 

3 

Găng tay, giẻ lau nhiễm thành 

phần nguy hại, chất hấp thụ, vật 

liệu lọc 

18 02 01 Rắn / / 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn  85 86 

5 Đầu mỡ tổng hợp thải 17 02 03 Lỏng  / 70 

 Tổng   89 168 

[Nguồn: Hóa đơn chứng từ vận chuyển CTNH năm 2024, 2025] 

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo giấy phép môi trường Cơ sở 

chưa có đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền và 

Cơ sở chưa có vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

Cơ sở “Tòa tháp BIDV” đã được UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước số 121/GP-UBND ngày 08/04/2021, căn cứ theo điểm h 

khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ, Cơ 

sở thuộc đối tượng không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a/ Quan trắc nước thải 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 97 và Phụ lục XXVIII của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lưu lượng nước thải của Cơ sở tối đa là 

220 m³/ngày (nhỏ hơn 500 m³/ngày). Vì vậy, Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.  

b/ Quan trắc bụi, khí thải 

Cơ sở không phát sinh bụi, khí thải.  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Quan trắc nước thải: Không thuộc đối tượng phải thực hiện. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Không thuộc đối tượng phải thực hiện. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

cơ sở 

Không có. 

6.2.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ do đó 

không thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở:“Tòa tháp BIDV” 

Chủ cơ sở: Công ty Liên doanh Tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam                  88 

Chương VII 

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ 

MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH 

MỤC PHÂN LOẠI XANH (nếu có) 

Cơ sở “Tòa tháp BIDV”  không có tiêu chí trong danh mục phân loại xanh theo 

Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/07/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại 

xanh do đo Chủ cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường. 

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường (rà soát, liệt kê đầy đủ trách nhiệm phải thực hiện theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường). 

Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành được thu gom và xử 

lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; theo quy định tại Điều 26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành được phân loại, thu gom, 

lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Điều 71 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; theo quy 

định tại Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ 

sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Cam kết xử lý nước thải đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B, K =1,0. Từ ngày 01/01/2032, chất lượng nước 

thải đạt QCVN 14:2025/BTNMT, cột C.  

Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung đảm bảo 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Từ ngày 01/01/2027 tiếng 

ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu QCVN 26:2025/BNNMT và QCVN 

27:2025/BNNMT. 

Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do Cơ sở gây ra theo Luật Bảo vệ 

môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác. 
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PHỤ LỤC 01: VĂN BẢN PHÁP LÝ 

1. Giấy đăng ký kinh doanh; 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

3. Quyết định phê duyệt đề án BVMT; 

4. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 

5. Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại;  

6. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường định kỳ tại cơ sở; 

7. Báo cáo môi trường năm 2024, 2025 của cơ sở; 

8. Bản sao báo cáo đề án BVMT của cơ sở được phê duyệt theo quy định; 
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PHỤ LỤC 02: BẢN VẼ 

1. Bản vẽ tổng mặt bằng của cơ sở; 

2. Tổng mặt bằng thoát nước thải; 

3. Tổng mặt bằng thoát nước mưa; 

4. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; 
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dQng cfia du dn; :

t4i thdi didm nQp thii6,

nhflp khdu deii vdi h*g
dihh 2412/00q4'lD-C?

ihi tidj thi hdnh Lufl't Ddu

Dbanh nghiQp 1i0n doarih

a) Trong qu6 trinh ho4t dgng, Doanh 1i0n doanh phAi tnan thtr

du tu, c6c didu

h v; fi$ sd'

tri€u s6u tram bAY mudi:

trdm chin muoi larn

phdn tram) vdn phdP

thuQn t4i Didu 7 Ho.P-

ld 45 (bdn muoi larn)

idu 10 Doa

l-c
\1r

'J
{

lra

^"'flffi

g ciia Gi
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dinh qfia Gidy ptrdp ddu

iQpliCn doanh phii tuan

i, xAy dgng, dE didu vh

quydn cira ViQt Nam.

thdrn quydn phc duYQt.

trinh ctra Doanh nghiQP

u4i vd bfro vo do didu;

quy dinh tli,Mr,rc e,

26 thdng LZ nam2003
6i ph6p k! thuflt xrl lf

Bq N0ng nghiQp vd

6c khi x&y dgng, theo

dinh hiqn hdnh cria Nhd

i,,kfiai viQc g6p vdn thgg

i Didu 7 Hgp ddng lion

tu, ndu ddt ctra dU 6n

nghiQp'li0n doanlt

y dir b,4c biQn phSp xrt I,f

chfy, nd vh 4n todn laP

rlpim4l bing xay dFng

rng dO thi; viec thi cOng

i tr6nh mta,,lfi;'ptr&i blo

,' tidng dn,' ch.dn :tlQng'

\ir.l
'ii

'i
I
il

.r{l

W

gi6 i6c dgng mOi truong
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Gidy ph6p nby (nam) bi4 gdc; hai b'An cdp cho ci{c

Ben IiCn. doanh, mQt J TY TGW DOANH THAP NGAN
\. : X\, 

'...-t 
. A ^ 

I

HANG DAU TUVA PHAI TRIEN vIET NAM, mor bAn sui ui ban nhdn
dan thanh phd Hd Ndi vd mQt ban dAng kf tai BQ Ildhoach vd Ddu tu.

tr"'a>g-
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UY BAN NHAN DAN  
THANH PHO HA NOI

Sd: M l /GP-UBND

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM  
Doc lap - Ty do - Hanh phuc

Ha Noi, ngay 0 8  thang I f  nam 2021

GIAY PHEP XA NUOC THAI VAO NGUON NlT6c
(Gia han lan 1)

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NOI

9 A

Can cu Luat To chuc chinh quyen dia phuong;

Can cu Luat Tai nguyen nude;

Can cu Nghi dinh so 201/2013/ND-CP ngay 27/11/2013 cua Chinh phu
r  r \

quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Tai nguyen nude;

Can cu Thong tu so 27/2014/TT-BTNMT ngay 30/5/2014 cua Bo Tai 
nguyen va Moi trudng quy dinh viec dang ky khai thac nude dudi dat, mau ho

r  \  r r

sa cap, gia han, dieu chinh, cap lai giay phep tai nguyen nude;

Can cu Thong tu sd 31/2018/TT-BTNMT ngay 26/12/2018 cua Bo Tai 
nguyen va Moi trudng quy dinh noi dung, bieu mau bao cao tai nguyen nude;

Can cu Quy i t  dinh s i  8430/QD-UBND ngay 05/12/2017 cua UBND Thanh 
pho Ha Noi ve viec cong bo thu tuc hanh chinh sua doi, bo sung trong linh vuc 
Tai nguyen nude thuoc chuc nang quan ly cua Sd Tai nguyen va Moi trudng

r

tren dia ban thanh pho Ha Noi;

Can cu Giay phep xa nude thai vao nguon nude so 213/GP-UBND ngay 
25/6/2018 cua UBND thanh pho Ha Noi;

Xet Don de nghi gia han Giay phep xa nude thai vao nguon nude cua Cong
> 9

ty Lien doanh Thcip ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam ngay 22/3/2021 
va ho sa kem theo,

■ \  r  f

Xet de nghi cua Giam doc Sd Tai nguyen va Moi trudng thanh pho Ha Noi 
tai Td trinh sd 2137/TTr-STNMT-TNNngay 31/3/2021,

QUYET DINH:
^  > 9

Dieu 1. Cho phep Cong ty Lien doanh Thap ngan hang Dau tu va Phat trien 
Viet Nam, dia chi tai so 194 pho Tran Quang Khai, phucmg Ly Thai To, quan 
Hoan Ki§m, thanh pho Ha Noi duqc xa nuoc thai tu To hop Thap ngan hang

\  A F

Dau tu va Phat trien Viet Nam vao nguon nuoc voi cac noi dung chu yeu sau:
1. Ngu6n tidp nhan nuoc thai: he thong thoat nuoc chung cua khu vuc 

thuoc phuong Ly Thai To, quan Hoan Kiem, thanh pho Ha Noi.

2. Vi tri xa nude thai: so 194 pho Tran Quang Khai, phuong Ly Thai To, 
quan Hoan Kiem, thanh pho Ha Noi.

Toa do vi tri xa nude thai (theo he toa do VN2000):



2

X = 2 326 485 Y = 588 886.
3. Phuong thuc xa nuoc thai: Bam.

4. Che do xa nuoc thai: Gian doan.
r  i

5. Lim luong xa nuoc thai Ion nhat: 220 m /ngay dem.

6. Chat luong nuoc thai: Thong so va gia tri cua cac thong so trong nuoc
r 9 r  9 \

thai khong vuot qua gia tri toi da cho phep theo Quy chuan ky thuat quoc gia ve 
nuoc thai sinh hoat - QCVN 14:2008/BTNMT, cot B, K = 1,0.

7. Thai han cua Giay phep la: 05 (nam) nam, ke tu ngay 26/6/2021.

Bieu 2. Cac yeu cau doi vbi Cong ty Lien doanh Thap ngan hang Bau tu va 
Phat trien Viet Nam:

\  r

1. Tuan thu cac noi dung theo quy dinh tai Bieu 1 cua Giay phep nay.

2. Thuc hien quan trac nuoc thai:
a) Vi tri quan trac: 01 (mot) vi tri, tai van lay mau tren duong ong bom

r

nuoc thai sau xu ly len ho ga thoat nuoc ngoai nha.
r  r  t \  r

b) Thong so quan trac: theo quy dinh tai Khoan 6 Bieu 1 cua Giay phep
nay.

\  r r

c) Tan suat quan trac:

- Liru luong nuoc thai: hang ngay;

- Chat luong nuoc thai: 03 (ba) thang/lan.

3. Bao cao So Tai nguyen va Moi trubng Ha Noi ve tinh hinh thu gom, xu 
ly nuoc thai, xa nuoc thai va cac van de phat sinh trong qua trinh xu ly nuoc

% r  r  r

thai; cac ket qua quan trac luu luong, chat luong nuoc thai theo quy dinh tai 
Bi6u 10 Thong tu 31/2018/TT-BTNMT ngay 26/12/2018 cua Bo Tai nguyen va 
Moi trubng, trubc ngay 30 thang 01 cua nam tiep theo.

4. Thuc hien cac nghla vu theo quy dinh tai Khoan 2 Bieu 38 cua Luat Tai 
nguyen nuoc nam 2012:

a) Thuc hien thu gom, xu ly nuoc thai theo dung cam ket neu trong ho so
> r 9 r

de nghi cap phep; tang cubng kiem soat chat luong nuoc thai, bao dam xu ly
9 r

nuoc thai dat quy chuan quy dinh trong suot qua trinh xa nuoc thai; chiu trach
f  r

nhiem trubc phap luat khi co bat ky thong so nao khong dat yeu cau quy djnh va 
phai ngung ngay viec xa nuoc thai de thuc hien cac bien phap kh4c phuc.

9

b) Chiu su kiem tra, giam sat cua co quan quan ly Tai nguyen va Moi 
trubng cac cap theo quy dinh; neu co su co bat thubng lien quan din viec xa 
nuoc thai, phai bao cao ngay tbi So Tai nguyen va Moi trubng, chinh quyen dia 
phuong de kip thbi xu ly.

Bieu 3. Cong ty Lien doanh Thap ngan hang Bau tu va Phat triin Viet Nam 
dupe hubng cac quyen hop phap theo quy dinh tai Khoan 1 Bieu 38 cua Luat 
Tai nguyen nuoc nam 2012 va cac quyen loi hop phap khac theo quy dinh cua 
phap luat.



3

Dieu 4. Giay phep nay co hieu lyc ke tir ngay ky. Cham nhat chin much 
(90) ngay truoc khi Giay phep het han, neu Cong ty Lien doanh Thap ngan hang 
Dau tur va Phat trien Viet Nam con tiep tuc xa nuoc thai voi cac noi dung quy

y r f

dinh tai Dieu 1 cua Giay phep nay thi phai lam thu tuc gia han Giay phep theo 
quy dinh.

Dieu 5. Chanh Van phong UBND Thanh pho; Giam doc So Tai nguyen va 
Moi truong; Chu tich UBND quan Hoan Kiem; Tong Giam doc Cong ty Lien 
doanh Thap ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam va cac don vi, ca nhan co 
lien quan chiu trach nhiem thi hanh Giay phep nay^

iNoi nhan:
-NhuDidu 5;1
- Chu tich UBND Thanh pho; (De bao cao)
- VPUB: PCVP V.T.Anh;
- Cue Quan ly Tai nguyen nuac;
- Luu: VT, HS, P.DTN.^
(11467/2021-B.T.P.Thao)

TM. UY BAN NHAN DAN

Trong Dong
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ut BAN NHAN naN ruANn pn6 uA NOr
so rAr Ncuy0N, naOl rnuoilc vA ruuA oAr

So:,, ..fINMTND-QLMT

V lv: Thod thudn m6i trudng dt dn xay dtng
Vdn phdng vd cdn hd cho thu€

CONG TY LIEN DOANH TH

SA Tdi nguyOn, Mdi trudng vh Nhd ddt Hd NOi
mOi trudng cua C6ng ty liOn doanh thdp ngAn hdn
du 6n ddu tu xdy dung Tod thdp BIDV tai dia di
Hodn Kiem - He NOi.

Sau khi xem x6t h6 so gdm : Don xin cdp thod
s6'2523lGP ngdy 0211112005 cila BO Ke'hoach
2610I12006 cfia UBM Thdnh ph6' Hd N Oi vd vi€c
thdp BIDV; CVs6'2l2lQHKT-P2 dy 271212006
hoach tdng mdt bdng vd phuong dn ki€n tritc so
cila Vi€n quy hoach xdy dung [I"A NOi vd cdp sd' li
s* dung ddi s6'AB 082688; CV s6'6SI\BNN-
nghi€p vd Phdt n'idn nbng th1n vd an todn de diA
dd drtoc Sd QH-KT ph€ duy€t; Fhttong dn rhi€r lc€'

SO TAI NGUYEN. MOI TRUoNG vA NHA DA

1- Vd mdt m6i trudng, tho6 thudn nguyOn tic cho
DAu tu vd Ph6t tridn Vi0t Narn duoc tiin hdnh lA
kha thi cho Du 6n ddu tu xdy <I:ung Tod thdp BI
Khei - Qu4n HolLn Kiem - He Ndi theo dirng hd
vd Nhd ddt, vdi didu kiOn cdn bd sung nhu sau:

- Trong 86o c6o nghidn crlu kha thi trinh cdp
chuong hohc m6t phdn giAi trinh cdc t6c d6ng ,

trong gizri doan thi c6ng xAy dung vi khi di vlo
thidu o nhidn'r mOi trudns khi thi. Phei c6 thiet
th6ng xtr'l1i nLr't1c thzii cho cong trinh. Nudc thAi s

ViOt Nam 't'C\/N 6772-2000- Clru'r ILrong nk/(:- N
clro plr(p n'r6i clucrc xri ra h'^ thong thoht nLLdc chun
- Khi thai vi\ ticng 6n trong hoat dong phiii dat

199-5 vir TCVN 5949- 1998 vi cl6 nrng phAi dat T
tiOng 6n phiit sinh tir'hoat dong cilrt cdc h0 thong k
diCn clu phdng.

- Vi thu gom chAt thiii riin. phrii thiit ki he thon
nghiCp Moi tlLLirng d0 thi khu vrtc virr chuydn ric
phri. btrrr lr)rnh thco QLryit rlinh s0 3093/QD-UB n
'fhrrrrlr nhri lli Ntli.

2fl

PHAT TRIE

CO HOA XA HOI CHU NGHIA VITT NAM
- Tu do - Hanh philcc lQp

ngdya4 thdng 3 ndm 2006

P NGA.N HANG OAU rU VN
VIDT NAM

duoc Hd so xin cdp thoA thuAn
ttr vd Phdt tridn Viot Nam cho
194 Trdn Quang Khai - QuQn

thudn rndi trudng; Gidy phdp ddu tu
u ttr; CV s6'4)4|UB-DDT' npdv

hdp thudn phuong dn ki€n tritc tod
tia Sd Quy hoach kieh f itc v€ quy
; CV s6'203|VQH ngdy 131412001

u kj thwdt; Gidy chitng nhdn quydn
LB ngdy 271312003 cfia BO Nbng
; Bdn v,€ Quy hoach tdng mdt bang
;.€n truc;

UA NOT Co ''f KI6N NHUSAU:

h4n
Ddu
:so

COng t'y
vd trirrh

tai dia
luu tai

liOn doanh th6p ngAn lidng
duyOt B6o cdc ngltii'rr 

';riu
didm : s6 194 Trdn (fuang
SA Thi nguyOn, Mdi trudng

c(

)Ll

hr

thdm quydn phd duy0t phai c;6 mot
du 6n ddn mOi trudng khu vuc (cA

rt dong), dua ra cdc biOn ph6p giArr
vd khdi toiin kinh ph( xAy dr-rng he
u xfi li phAi dat mric I[ TiOu chLrdn
(tr: tlrtii sinh houl- Giri'i hun 6 nlri0ttr
cila klrLr vrlc.

Narn TCVN .59-19-

dnc biot lLrLr y dirr
tr"inlt rtlrLr: ntiy phrit

i0u chLrAn Vi0t

thr-r gor-n hrtp l(' r,l\ htrp dring vtii Xi
quiin lv riic thrii thirnli
cua LJt) bittr rthAn tl.rrl

VN 6962-2001r
thLrAt cira c0ns

hco QLry dinh
1r\y 2l 19l1996



2- Qu6 trinh thi cdng xAy dung ph6i thuc hiOn drin
todn vi v0 sinh mOi trudng trong quii trinh xAy dun
NOi" ban hdnh theo Quyet dinh so 25120021QD-U
UBND Thdnh pho vd Quydt dinh so 02120051QD
Thdnh pho Hd NOi vd viOc thuc hiOn c6c biOn ph6
tr0n dia bdn Thdnh pho Hd NQi;.

3- Quii trinh hoat dOng cira cdng trinh phAi dAm
Bio v0 m6i trudng vd Quy dinh Bio vO m6i rrudn
dinh so 3008/QD-UB ngdy 1319l1996 cira UBND

Van bAn ndy chi c6 916 tri dd tidn hdnh ciic
nghien cd'Lr khA thi cho Du iin ddu tu'xdy dung T
Trdn Quang Khai - Qu4n Hodn Kiem - Ha N6i, kh

SA Tdi nguy6n, MOi rrudng vd Nhi ddt He N6i
vd thuc hiOn.

Noi nhdni
- Nht tr€n;
- UBNDThdnh pho'(dd blc),
- GD Sd (dd btc)
- Sd Xdy dtrng;
- UBND qudn Hodn Ki€m;
- LtuVT;P OLMT ,&t;

"Quy dinh vd dAm bAo trAt tu an
c6c c6ng trinh tai Thinh pho Hd
ngdy 27 thring 2 nFrm 2002 crta

UB ng)y 1010112005 cria UBND
giAm bui trong linh vuc xAy dung

Ti€u chudn MOi trudng theo LuAr
Thdnh pho ban hdnh theo Quyet
nh ph6 He Noi.
ii tuc lAp vd rrinh duyOr 86o
thdp IIIDV t"ai dra didm : sO

g phrlc vU cho muc dich kh6c.

in th6ng bdo dd Quf co quan bier

KT/GIAM DOC

GIAM DOC

guyen Qudc Tud'n

cacl

t94

n/7

h/z ,llrIJG

I
ilH

HA
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CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ, TÁI CHẾ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH
Mã số thuế: 0102963031

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Hương, Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại:

Số tài khoản: 118000113569 - Vietinbank - CN Bắc Thăng Long Hà Nội

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY LIÊN DOANH THÁP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0101839264

Địa chỉ: Tầng 13, Tháp BIDV, Số 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 11 tháng 07 năm 2024

Mã CQT: 00A3100A5C3F2444CBBB3C6588343F3A25

Ký hiệu: 1C24THB

Số: 00001036

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Kg 85,00 10.000 850.000

2 Pin, ắc quy chì thải Kg 4,00 10.000 40.000

3 Rác công nghiệp Kg 3.500,00 5.000 17.500.000

Cộng tiền hàng: 18.390.000

Thuế suất GTGT: 8 % Tiền thuế GTGT: 1.471.200

Tổng tiền thanh toán: 19.861.200

Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm sáu mươi mốt nghìn hai trăm đồng chẵn.

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn: _8CKUGV7Q9ZE

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ,

TÁI CHẾ CHẤT THẢI CÔNG

NGHIỆP HÒA BÌNH

Ký ngày: 11/07/2024

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_8CKUGV7Q9ZE


CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ, TÁI CHẾ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH
Mã số thuế: 0102963031

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Hương, Phường Yên Dũng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại:

Số tài khoản: 118000113569 - Vietinbank - CN Bắc Thăng Long Hà Nội

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY LIÊN DOANH THÁP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0101839264

MSĐVCQHVNS:

Địa chỉ: Tầng 13, Tháp BIDV, Số 194 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 30 tháng 12 năm 2025

Mã CQT: 005A50A4B87D23446FA96B3727D5C7E66C

Ký hiệu: 1C25THB

Số: 00003159

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1
Chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo
hợp đồng số 03.01.2025/CNK ngày 17/12/2024

Chuyến 1,00 8.333.333 8.333.333

Cộng tiền hàng: 8.333.333

Thuế suất GTGT: 8 % Tiền thuế GTGT: 666.667

Tổng tiền thanh toán: 9.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn.

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn: 4RH6FRNE7RLG

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ,

TÁI CHẾ CHẤT THẢI

CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH

Ký ngày: 30/12/2025

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=4RH6FRNE7RLG









































































































































































